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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

 

1. Tên chủ cơ sở  

- Tên chủ cơ sở: DNTN Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung. 

- Địa chỉ văn phòng: Km65, Quốc lộ 9, Khóm 3A, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng 

Trị. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Nguyễn Thị Lệ - Chủ doanh 

nghiệp. 

- Điện thoại: 0233 3880808 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Doanh nghiệp Tư Nhân số 3200305283 đăng ký lần đầu ngày 17/02/2009 và 

thay đổi lần thứ 1 ngày 12/10/2011. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Nhà máy chế biến cà phê quả tươi tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, 

tỉnh Quảng Trị. 

- Địa điểm cơ sở: Thôn Cợp, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. 

Bảng 1. Toạ độ phạm vi ranh giới Cơ sở 

Ký hiệu 

Hệ tọa độ VN2000 

KTT 106°15’, múi chiếu 3° Ký hiệu 

Hệ tọa độ VN2000 

KTT 106°00’, múi chiếu 3° 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

1 1850486.280 539388.250 1 1850552.504 566045.457 

2 1850470.120 539387.220 2 1850536.343 566044.447 

3 1850447.820 539403.350 3 1850514.062 566060.606 

4 1850383.260 539364.070 4 1850449.451 566021.405 

5 1850363.240 539347.480 5 1850429.409 566004.840 

6 1850347.930 539327.190 6 1850414.073 565984.568 

7 1850341.290 539298.260 7 1850407.397 565955.646 

8 1850354.760 539276.040 8 1850420.839 565933.408 

9 1850390.100 539249.830 9 1850456.147 565907.153 

10 1850405.870 539250.550 10 1850471.919 565907.853 

11 1850429.440 539275.330 11 1850495.521 565932.604 

12 1850487.280 539308.610 12 1850553.404 565965.813 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trường, phê duyệt dự án (nếu có): 

+ Giấy phép xây dựng số 37/GPXD ngày 18/10/2011 của UBND huyện Hướng 

Hoá cấp cho Công ty Cổ phần Thương Phú. 

+ Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 29/09/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy chế 
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biến cà phê quả tươi Thương Phú”.  

+ Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 23/06/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc Điều chỉnh nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Công ty Cổ phần Thương Phú 

đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Minh Khang Capital Trading Public, sau đó chuyển 

nhượng toàn bộ tài sản nhà máy chế biến cà phê cho Công ty Cổ phần Thực phẩm 

sạch NesViet). 

+ Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 19/08/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc thu hồi đất để cho Công ty Cổ phần thực phẩm sạch NesViet thuê đất tiếp tục 

thực hiện dự án: Nhà máy chế biến cà phê.  

+ Hợp đồng mua bán tài sản ngày 03/09/2020 giữa Công ty Cổ phần Thực phẩm 

sạch NesViet và DNTN Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung. 

+ Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc thu hồi đất để cho Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung 

thuê đất tiếp tục thực hiện dự án: Nhà máy chế biến cà phê.  

- Quy mô của Cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): Dự án có tổng mức đầu tư 9.500.000.000 đồng thuộc lĩnh vực công nghiệp có 

tiêu chí thuộc dự án nhóm C.  

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 

05/NĐ-CP: Không có. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Sản xuất và chế biến cà phê. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc danh mục dự án đầu tư nhóm III thuộc 

mục 2II Phụ lục V của Nghị định 05/2025/NĐ-CP. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

- Quy mô diện tích xây dựng: 14.374m²; 

- Quy mô công suất hoạt động: 2.500 tấn cà phê tươi/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Dây chuyền công nghệ của Cơ sở do Chủ cơ sở (hiện nay là DNTN Thương 

mại và Dịch vụ Lệ Dung) nhận chuyển nhượng từ Chủ đầu tư ban đầu (Công ty Cổ 

phần Thương Phú) đã được đầu tư từ năm 2011.  

Quả cà phê Arabica (cà phê chè) được loại bỏ vỏ, xơ và lớp vỏ thóc bằng máy 

và nước. Sau đó, hạt cà phê được lên men, rửa sạch và sấy khô. Phương pháp này tạo 

ra cà phê nhân sạch, chất lượng cao. Quy trình dây chuyền công nghệ được mô tả chi 

tiết như sau: 
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Hình 1. Sơ đồ quy trình công nghệ chế biến 

Thuyết minh quy trình: 

- Cà phê quả tươi được nạp qua phểu vào máy sàng tạp chất. Tại đây, các tạp 

chất như đất, đá, cành cây... được loại bỏ. Sau đó, cà phê được đưa vào máy súc rửa 

nhằm loại bỏ các chất bẩn bám trên bề mặt hạt cà phê.  

- Tiếp theo, cà phê được đưa vào máy phân loại nhằm phân loại hạt cà phê. Tách 

riêng hạt khô, hạt lép, bị sâu mọt. Cà phê hạt chín và hạt xanh đã được rửa sạch, chìm 

xuống và theo băng tải đến máy đánh vỏ (máy xay).  

- Trong thiết bị máy đánh vỏ, vỏ quả tươi được xát tách ra khỏi hạt thóc và đi 

qua máy tách vỏ nhằm tách vỏ ra khỏi hạt. Hạt cả phê xanh có vỏ bám chắc vào hạt 

được loại ra khỏi thiết bị theo đường dẫn riêng. Cà phê quá xanh cùng với cà phê khô 

lép đã loại ra được đem đi chế biến khô. Bã vỏ tươi được hệ thống băng chuyển đưa 

đến khu vực lưu giữ tại khu vực riêng (sau đó hợp đồng với các cơ sở thu mua vỏ về 

làm phân bón hữu cơ).  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở: Nhà máy chế biến cà phê quả tươi tại thôn Cợp, xã 

Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị 

Chủ cơ sở: DNTN Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung  Trang 8 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị 

- Cà phê đã tách vỏ được đưa vào bể chứa và bơm lên bể ủ lên men trong thời 

gian khoảng 12 - 14h. Công đoạn ủ lên men làm cho chất lượng hạt cà phê tốt hơn. 

Sau khi ủ cà phê được đưa vào hệ thống máy đánh nhớt. Trong giai đoạn này, các 

hạt cà phê thóc tươi được chà xát vào nhau nhờ rung động, nên nhớt được tách ra 

khỏi bề mặt hạt cà phê thóc.  

- Cuối cùng, hạt cà phê được đưa vào sàng làm ráo, qua công đoạn sấy tĩnh và 

sấy trống quay.  

+ Hệ thống sấy tĩnh (Sấy sàn): Cơ sở trang bị 04 sàng sấy (bể sấy) diện tích lớn. 

Nhiệt lượng cung cấp cho hệ thống này được lấy từ 02 lò đốt than riêng biệt. Tại mỗi 

lò đốt, quạt hút công suất lớn sẽ hút hơi nóng sinh ra từ quá trình đốt than đá, thổi 

qua hệ thống đường ống dẫn nhiệt vào phía dưới các sàng sấy, hơi nóng đi xuyên qua 

lớp hạt cà phê để tách ẩm và làm khô. 

+ Hệ thống sấy trống quay: Đối với cà phê yêu cầu chất lượng cao hoặc ở giai 

đoạn sấy hoàn thiện, Cơ sở sử dụng hệ thống 04 máy sấy trống quay. Hệ thống này 

được cấp nhiệt bởi 02 lò đốt (nhiên liệu sử dụng là than đá, củi hoặc trấu). Nhiệt độ 

sấy được kiểm soát tự động để đảm bảo hạt cà phê chín đều, không bị cháy khét. 

- Cà phê thành phẩm được đóng bao và lưu kho chờ xuất bán. 

Bảng 2. Danh mục máy móc thiết bị sử dụng 

TT Máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Năm sản xuất 

1 Thiết bị gom cà phê Cái 1 2011 

2 Máy rửa và phân loại cà phê Cái 1 2011 

3 Gầu tải chuyển cà chín lên máy xát Cái 1 2011 

4 Gầu tải chuyển cà nổi lên máy xát Cái 1 2011 

5 Máy xát cà chín Cái 2 2011 

6 Máy xát cà quả xanh Cái 2 2011 

7 Máy xát cà quả nổi Cái 2 2011 

8 Máy xát lại cà quả nổi lần 2 Cái 1 2014 

9 Lồng tách quả sót Cái 1 2011 

10 Vít tải cà xanh lên máy xát Cái 1 2013 

11 Vít tải ngang chuyển vỏ ra ngoài Cái 1 2011 

12 Vít tải nghiêng chuyển vỏ ra bãi vỏ Cái 1 2013 

13 Hệ thống máng dẫn cà phê vào bể ủ Hệ thống 1 2011 

14 Hệ thống bệ đỡ Hệ thống 5 2011 

15 Hệ thống đường ống nước cấp cho máy Hệ thống 3 2011 

16 Máng dẫn cấp điện Cái 3 2011 

17 Tủ điện điều khiển Cái 2 2011 

18 Bể ủ cà phê Cái 3 2011 

19 Máy đánh nhớt Cái 2 2011 

20 Sàng làm ráo cà sau đánh nhớt Hệ thống 1 2011 

21 Gàu tải chuyển cà lên vít tải ngang Cái 1 2011 

22 Vít tải ngang rải cà lên sàn sấy tĩnh Cái 1 2011 
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TT Máy móc, thiết bị ĐVT Số lượng Năm sản xuất 

23 Hệ thống sấy tĩnh Hệ thống 1 2011 

24 Hệ thống gom cà sau sấy tĩnh Hệ thống 1 2012 

25 Gàu tải chuyển cà lên trống sấy Cái 4 2011 

26 Vít tải ngang rải cà lên trống sấy Cái 2 2011 

3.3. Sản phẩm của Cơ sở 

Sản phẩm của Cơ sở là cà phê nhân (cà phê hạt) với khối lượng 650 tấn/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nguyên, nhiên vật liệu 

Nhu cầu nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất của Cơ sở là 2.500 tấn cà phê 

tươi/năm, thời gian hoạt động của cơ sở khoảng 3 tháng/năm, hoạt động vào các 

tháng 10, 11 và 12), tương ứng trung bình khoảng 28 tấn cà phê quả tươi/ngày. Nguồn 

nguyên liệu được thu mua trong vùng (xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị). 

Để cung cấp nhiệt cho lò sấy của Cơ sở, nhiên liệu được cung cấp từ nhiều 

nguồn khác nhau như than đá, củi, trấu,… Khối lượng sử dụng cụ thể như sau: 

Bảng 3. Nhu cầu nhiên liệu cấp cho lò đốt 

TT Loại nhiên liệu Nhu cầu sử dụng (kg/giờ) 

1 Củi 35 

2 Than đá 20 

3 Trấu 10 

Máy sấy hoạt động khoảng 20 giờ/ngày (để đáp ứng công suất trung bình 28 

tấn quả tươi/ngày trong vụ mùa). 

4.2. Hoá chất sử dụng 

- Nhu cầu hoá chất cho hệ thống xử lý khí thải: Hệ thống sử dụng tháp rửa khí 

với dung dịch hấp thụ để loại bỏ khí thải. Với định mức sử dụng CaCO3 khoảng 

0,8kg/giờ, lượng CaCO3 cần cấp mỗi ngày (20h): 0,8 kg/giờ × 20 giờ = 16 kg/ngày. 

- Nhu cầu hoá chất cho hệ thống xử lý nước thải: Với công suất hệ thống xử lý 

nước thải 120 m³/ngày.đêm, nhu cầu hóa chất cho hệ thống hàng ngày như sau: 

Bảng 4. Nhu cầu hóa chất hệ thống xử lý nước thải 

TT 
Tên hóa 

chất 
Mục đích sử dụng 

Định mức 

pha/châm (g/m³) 

Nhu cầu sử 

dụng (kg/ngày) 

1 NaOH 
Điều chỉnh pH 

(Tại bể điều hòa) 
100 12 

2 PAC 
Keo tụ 

(Tại bể phản ứng hóa lý) 
300 36 

3 Polymer 
Trợ keo tụ 

(Tại bể phản ứng hóa lý) 
4 0,48 
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TT 
Tên hóa 

chất 
Mục đích sử dụng 

Định mức 

pha/châm (g/m³) 

Nhu cầu sử 

dụng (kg/ngày) 

4 Chlorine 
Khử trùng 

(Tại bể khử trùng) 
10 1,2 

4.3. Nguồn cung cấp điện 

Các hạng mục chính sử dụng điện trong nhà máy chế biến cà phê bao gồm máy 

sàng tạp chất, máy súc rửa, máy phân loại, máy đánh vỏ, hệ thống băng tải, máy đánh 

nhớt, hệ thống sàng sấy, và hệ thống điều khiển cùng chiếu sáng. Ngoài ra, Cơ sở 

còn sử dụng điện phục vụ cho hoạt động sinh hoạt của CBCNV. 

Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở biến động theo thời điểm, tập trung vào các 

tháng thời vụ, thống kê khối lượng điện sử dụng của Cơ sở như sau: 

Bảng 5. Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở 

Nguồn năng 

lượng 

Tháng 

10/2024 

Tháng 

11/2024 

Tháng 

11/2025 
Đơn vị cung cấp 

Điện 47.762 kWh 64.847 kWh 38.078 
Công ty CP Điện lực 

Quảng Trị 

4.4. Nguồn cung cấp nước 

- Nước sinh hoạt: Nước cấp cho hoạt động sinh hoạt của 15 CBCNV, lượng 

nước sử dụng theo định mức của TCVN 13606:2023 là 120 lít/người/ng.đ. Nhu cầu 

nước sinh hoạt cho Cơ sở là 1,8 m³/ng.đ. Nguồn cấp nước được lấy từ giếng khoan 

tại Cơ sở (Cơ sở đã thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất và được UBND huyện 

Hướng Hoá xác nhận tại Văn bản số 1312/UBND-NNMT ngày 06/6/2025). 

- Nước sản xuất:  

+ Định mức sử dụng nước cho quy trình sản xuất cà phê phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố khác nhau như công nghệ và thiết bị sử dụng, năng suất của dây chuyền sản 

xuất, và thực tiễn quản lý nước tại mỗi cơ sở. Nguồn cấp nước phục vụ sản xuất được 

lấy từ suối tự nhiên nằm giáp Cơ sở về phía Đông.  

+ Nước cấp cho tháp rửa khí (tháp hấp thụ) dùng để bù vào lượng nước bị bay 

hơi do khí thải nóng và lượng nước xả đáy. Để tránh dung dịch bị bão hòa muối và 

cặn, cần xả bỏ một phần nước và nước bị mang theo bùn thải. Lượng này thường ước 

tính bằng 20% lượng bay hơi. Lượng nước cấp cần thiết tương ứng khoảng 170 

lít/giờ. 

Tổng lượng nước cấp cho hoạt động của Cơ sở như sau: 

Bảng 6. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động của Cơ sở 

TT 
Hạng mục sử 

dụng nước 

Định mức sử 

dụng nước 

Công 

suất 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(m³/ngày) 

Nguồn cấp 

nước 

1 
Nước sinh 

hoạt 

120 

lít/người/ngày.đêm 

15 

người 
1,80 

Nước dưới đất 

(giếng khoan) 

2 Nước sản xuất   76,80 Nước mặt (lấy 

từ suối) - Súc rửa 2.500 lít/tấn 75,00 
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TT 
Hạng mục sử 

dụng nước 

Định mức sử 

dụng nước 

Công 

suất 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(m³/ngày) 

Nguồn cấp 

nước 

- 
Phân tách và 

loại vỏ 
50 lít/tấn 30 

tấn/ngày 

1,50 

- Đánh nhớt 10 lít/tấn 0,30 

3 

Nước cấp cho 

hoạt động xử 

lý khí thải 

170 lít/giờ 20 giờ 3,40 

 Tổng cộng   82,00  

Ghi chú: Định mức sử dụng nước dựa trên thực tế hoạt động của Cơ sở 

5.  Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Hiện trạng các hạng mục công trình đã đầu tư xây dựng 

5.1.1. Hiện trạng của Cơ sở 

Cơ sở có tổng diện tích 14.374m² đã được Chủ cơ sở nhận chuyển nhượng tài 

sản từ năm 2020. Từ thời điểm nhận chuyển nhượng, Chủ cơ sở đã thực hiện nhiều 

biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ môi trường, trong đó có việc đầu tư xây dựng hệ 

thống xử lý nước thải, khí thải. Quy mô các hạng mục của Cơ sở hiện tại như sau: 

Bảng 7. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình 

TT Hạng mục Diện tích (m²) Tỷ lệ (%) 

I Hạng mục chính 1.476,00 10,27 

1 Nhà máy xát quả tươi 612,00 4,26 

2 Nhà máy sấy tĩnh 504,00 3,51 

3 Nhà máy sấy trống quay 360,00 2,50 

II Hạng mục công trình phụ trợ 3.400,00 23,65 

1 Bãi chứa vỏ cà phê 350,00 2,43 

2 Bãi chứa máy móc 1.200,00 8,35 

3 Trạm cân 40,00 0,28 

4 Nhà văn phòng 260,00 1,81 

5 Nhà nghỉ ca công nhân 100,00 0,70 

6 Sân bãi, đường giao thông 1.400,00 9,74 

7 Bể chứa nước sản xuất 50,00 0,35 

III Hạng mục công trình BVMT 9.498,00 66,08 

1 Hệ thống bể xử lý nước thải 250,00 1,74 

2 Hệ thống xử lý khí thải 30,00 0,21 

3 Hồ chứa nước tự nhiên 440,00 3,06 

4 Hồ biogas 1.600,00 11,13 

5 Hồ sinh học 325,00 2,26 

6 Khuôn viên cây xanh 6.853,00 47,68  
Tổng cộng 14.374,00 100,00 

5.1.2. Đối với công tác bảo vệ môi trường tại Dự án 
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- Biện pháp thu gom, thoát nước mưa: Nước mưa tại Cơ sở được thu gom bằng 

hệ thống mương hở, kết cấu mương đất kích thước (30x30)cm, hệ thống ống dẫn 

được bố trí dọc theo tuyến đường nội bộ của Cơ sở, bố trí các hố ga để lắng các tạp 

chất trước khi nước mưa đổ ra suối tự nhiên nằm về phía Đông của Cơ sở. 

- Biện pháp thu gom, xử lý nước thải: 

+  Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh, nhà bếp 

được thu gom bằng đường ống PVC D90 dẫn về bể tự hoại 3 ngăn có thể tích 9m³ đã 

được xây dựng tại Cơ sở. 

+  Nước thải sản xuất: Chủ cơ sở đã cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải 

trước đây theo công nghệ mới là SBR để xử lý nước thải của Cơ sở với công suất xử 

lý 120m³/ng.đ. 

- Biện pháp xử lý bụi, khí thải: Cơ sở giảm thiểu bụi phát tán thông qua việc vệ 

sinh nhà xưởng, tưới ẩm đường nội bộ, trồng cây xanh và bảo dưỡng định kỳ phương 

tiện vận chuyển. Đối với nguồn thải chính từ lò đốt, Cơ sở áp dụng quy trình xử lý 

liên hoàn gồm Cyclone (lọc bụi ly tâm) để tách bụi thô và Tháp rửa khí (hấp thụ ướt) 

dùng dung dịch để loại bỏ triệt để bụi mịn và khí độc. Khí thải sau xử lý đạt chuẩn 

QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B; kp = 1; kv = 1,4) được xả qua ống khói, nước thải 

và bùn cặn từ tháp rửa được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

- Biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: CTR sinh hoạt được thu gom, phân loại, lưu trữ vào 

03 thùng rác 60L bố trí tại Nhà làm việc, Nhà xưởng. Định kỳ vận chuyển ra bãi rác 

tập trung của xã Hướng Phùng để xử lý. 

+ Chất thải rắn sản xuất: Vỏ quả cà phê bán cho các hộ dân để ủ thành phân 

bón vi sinh, trong khi bã cà phê sau chế biến được sử dụng làm thức ăn cho gia súc. 

Các tạp chất không tái chế sẽ được thu gom và xử lý tại bãi rác tập trung. Việc này 

giúp tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm và phát triển nông nghiệp bền vững. 

+ Chất thải nguy hại: CTNH đã được thu gom tập trung vào 01 thùng rác loại 

120L, có nắp đậy và tại các thùng chứa CTNH được dán nhãn để nhân viên thu gom 

biết phân loại chất thải, sau đó lưu vào khu vực kho. Chủ cơ sở đã hợp đồng với 

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng An Sinh để đưa đi xử lý theo đúng quy 

định (Giấy phép xử lý CTNH mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.089.VX). 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Phân chia khu vực sản xuất gây tiếng 

ồn xa khu vực lưu trú; bảo trì máy móc và sử dụng đế chống rung để giảm tiếng ồn; 

cung cấp tai nghe chống ồn cho công nhân để bảo vệ sức khỏe thính giác. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

+ Biện pháp PCCC: Chủ cơ sở sẽ thành lập đội PCCC, xây dựng nội quy và 

trang bị thiết bị chữa cháy. Đảm bảo hệ thống điện an toàn, sử dụng vật liệu chống 

cháy và lắp đặt biển báo cấm lửa tại khu vực hầm biogas. Tổ chức tập huấn định kỳ 

cho CBCNV và thông báo kịp thời khi có sự cố để ứng phó hiệu quả. 

+ Biện pháp an toàn lao động: Để phòng ngừa tai nạn lao động, Chủ cơ sở sẽ tổ 

chức tập huấn an toàn cho CBCNV, trang bị các phương tiện bảo hộ và đào tạo sơ 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở: Nhà máy chế biến cà phê quả tươi tại thôn Cợp, xã 

Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị 

Chủ cơ sở: DNTN Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung  Trang 13 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị 

cứu kịp thời.  

+ Đối với hệ thống xử lý nước thải: Thực hiện bảo trì định kỳ cho hệ thống SBR 

và hầm biogas, kiểm tra thiết bị để phát hiện sớm hư hỏng. Theo dõi chất lượng nước 

đầu vào và đầu ra, đào tạo nhân viên về vận hành và xử lý sự cố. Khi xảy ra sự cố, 

ngừng hoạt động ngay lập tức, xả khí an toàn và khắc phục sự cố phù hợp. 

5.1.3. Tổ chức quản lý và hoạt động của Cơ sở 

* Hình thức quản lý        

Chủ cơ sở là DNTN Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung. 

* Chế độ làm việc và bố trí nhân lực: 

- Nhà máy chế biến cà phê quả tươi tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng 

Trị có 15 CBCNV.  

- Thời gian hoạt động 3 tháng/năm (theo mùa vụ, từ tháng 10-12).
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 
 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của Cơ sở và đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt báo cáo 

ĐTM tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 29/09/2011 của UBND tỉnh Quảng 

Trị về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, hiện nay không có sự 

thay đổi. Tuy nhiên, qua rà soát bổ sung thì Cơ sở phù hợp với các quy hoạch, chiến 

lược phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt 

sau đây: 

- Về quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 

08/7/2024 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050: 

+ Tính chất cơ sở: Nhà máy là cơ sở sản xuất, chế biến nông sản (cà phê), không 

phải là dự án xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia hay cấp vùng. Do đó, cơ sở không 

thuộc đối tượng phải bố trí theo các vị trí quy hoạch khu xử lý chất thải tập trung 

quốc gia. 

+ Đánh giá: Cơ sở phù hợp với định hướng chung về việc các cơ sở sản xuất 

phải tự đầu tư hệ thống xử lý chất thải hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

(Cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải SBR, hệ thống xử lý khí thải Cyclone + 

tháp rửa). Điều này phù hợp với quan điểm “nguồn thải phải được quản lý, xử lý” 

của quy hoạch quốc gia. 

- Về quy hoạch tỉnh và phân vùng môi trường: Quyết định số 1737/QĐ-TTg 

ngày 29/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050: 

+ Phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng CNC, vùng nông nghiệp tập trung 

theo tiêu chuẩn VietGAP, vùng chuyên canh quy mô  lớn, tại các địa phương có điều 

kiện phù hợp với định hướng phát triển chung của toàn tỉnh. Phát triển các vùng trồng 

cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, rau hoa, cây dược liệu tại các huyện Hướng Hoá, Vĩnh 

Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Cam Lộ, Đakrông; vùng canh tác lúa tại các huyện Hải 

Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh; vùng chăn nuôi tổng hợp, lợn, gia cầm, bò 

tại các xã vùng gò đồi, trung du các huyện Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu 

Phong và một số xã thuộc các huyện Cam Lộ, Đakrông và Hướng Hóa. Vùng nuôi 

trồng thuỷ sản tại các huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, thành phố 

Đông Hà. Vị trí Cơ sở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Đây là vùng nguyên liệu 

cà phê trọng điểm của tỉnh. 

+ Phân vùng môi trường: Cơ sở nằm trong vùng đệm khu bảo tồn, hành lang đa 

dạng sinh học của Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc 

Hướng Hoá thuộc vùng hạn chế phát thải. Do đó, Cơ sở được phép hoạt động nhưng 

phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về xử lý chất thải. 
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- Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị 

về việc phê duyệt Đề án tái canh và phát triển bền vững cây cà phê trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, tính đến năm 2025:  

+ Tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm, các doanh 

nghiệp cần chủ động liên kết với các nhóm nông dân, hỗ trợ sản xuất, phân phối lợi 

ích hợp lý, để phát triển vùng nguyên liệu theo quy hoạch, nhằm ổn định sản lượng 

và chất lượng nguyên liệu cho chế biến. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nước thải sau xử lý của Cơ sở sẽ đổ ra hồ sinh học nằm về phía Đông Nam của 

Cơ sở (nằm trong ranh giới Cơ sở), sau đó thoát ra suối tự nhiên, nước suối không 

dùng cấp nước sinh hoạt, chủ yếu phục vụ mục đích tưới tiêu nông nghiệp (tưới cà 

phê, hoa màu) cho người dân địa phương canh tác dọc hai bên bờ. Các khu vực/lưu 

vực này chưa được cấp có thẩm quyền công bố/ban hành khả năng chịu tải, do đó 

báo cáo đề xuất cấp GPMT của Cơ sở chưa có căn cứ đánh giá sức chức tải của nguồn 

tiếp nhận nước thải.  
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
  

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Nước mưa tại Cơ sở được thu gom bằng hệ thống mương hở, kết cấu mương 

đất kích thước (30x30)cm. Hệ thống mương thoát nước mưa của Cơ sở có tổng chiều 

dài ước tính khoảng 220m chạy bao quanh các khu vực sân bãi và đường nội bộ để 

đảm bảo thoát nước triệt để ra khu vực bên ngoài Cơ sở.  

 

Hình 2. Sơ đồ mạng lưới thu gom, thoát nước mưa 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

- Đối với nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt từ khu vực nhà vệ sinh, nhà 

bếp được thu gom bằng đường ống PVC D90 dẫn về bể tự hoại 3 ngăn có thể tích 

9m³ đã được xây dựng tại Cơ sở. 

- Đối với nước thải sản xuất:  

+ Hệ thống gồm tuyến chính dài 40m và tuyến nhánh 15m dẫn nước từ nhà 

xưởng về bể tập trung. Mương xây bằng gạch Tuynen, đáy lót bê tông đá 4x6, mặt 

trong trát vữa chống thấm dày 3cm. Kích thước lòng mương rộng 400mm, sâu từ 

300-600mm với độ dốc đáy 0,3% để nước tự chảy. Đoạn cuối sử dụng ống nhựa 

uPVC D300 dài 4m để đấu nối trực tiếp vào trong bể tiếp nhận. Cấu trúc này đảm 

bảo thu gom triệt để nước thải phát sinh từ khu vực sản xuất và bãi chứa. 

+ Hệ thống kết nối các hạng mục xử lý từ khu vực Bể tiếp nhận sang hồ Biogas 

và sang hồ sinh học. Sử dụng ống nhựa uPVC D150 làm chất liệu chủ đạo để đảm 

bảo độ bền và lưu thông ổn định. Tuyến ống từ khu vực xử lý sang Biogas dài 25m; 

tuyến từ Biogas sang hồ sinh học dài 30m. Các đường ống này được lắp đặt ngầm 

hoặc nổi tùy theo địa hình thực tế của các công đoạn. Chức năng chính là vận chuyển 

nước thải liên tục giữa các bước xử lý kỵ khí và hiếu khí. 

+ Nước thải sau xử lý được dẫn ra hồ sinh học đảm bảo nước đầu ra đạt tiêu 

chuẩn môi trường trước khi đổ ra suối tự nhiên. 

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Mô tả từng công trình xử lý nước thải 

Bảng 8. Nguồn phát sinh và lưu lượng nước thải phát sinh của Cơ sở 

TT 
Hạng mục                       

sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng 

nước (m³/ngày) 

Tỷ lệ phát 

sinh nước thải 

Lượng nước thải 

phát sinh (m³/ngày) 

1 Nước sinh hoạt 1,80 100% 1,80 

2 Nước sản xuất 76,80 80% 61,44 

- Súc rửa 75,00 80% 60,00 
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TT 
Hạng mục                       

sử dụng nước 

Nhu cầu sử dụng 

nước (m³/ngày) 

Tỷ lệ phát 

sinh nước thải 

Lượng nước thải 

phát sinh (m³/ngày) 

- Phân tách và loại vỏ 1,50 80% 1,20 

- Đánh nhớt 0,30 80% 0,24 

3 
Nước cấp cho hoạt 

động xử lý khí thải 
3,40 80% 2,72 

 Tổng cộng 82,00  65,96 

a. Nước thải sinh hoạt 

Hoạt động của Cơ sở phát sinh nước thải sinh hoạt của 15 CNV với khối lượng 

khoảng 1,8 m³/ngày. Cơ sở đã xây dựng 3 bể tự hoại ba ngăn thể tích 9m³. Phần bùn 

thải được hợp đồng với đơn vị chức năng địa phương để thu gom, xử lý. Với thời 

gian lưu nước thực tế là 5 ngày, lớn hơn rất nhiều so với yêu cầu tối thiểu (1-3 ngày). 

Điều này giúp quá trình lắng cặn và phân hủy diễn ra triệt để hơn, nước đầu ra trong 

hơn. 

b. Nước thải sản xuất 

Với lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất là 61,44 m³/ngày và 

lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động xử lý khí thải là 2,72 m³/ngày. Tổng lượng 

nước thải cần xử lý là 65,96 m³/ngày. 

Nước thải từ nhà máy chế biến cà phê quả tươi có nồng độ chất hữu cơ cao, tải 

lượng cặn lơ lửng lớn, độ pH thấp và hàm lượng chất dinh dưỡng cao, gây mùi khó 

chịu. Chủ cơ sở đã đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ SBR 

(Sequencing Batch Reactor) với công suất 120 m³/ng.đ, một phương pháp hiệu quả 

cho việc xử lý nước thải có nồng độ ô nhiễm cao. 

Công nghệ SBR cho phép xử lý nước thải theo chu kỳ, giúp phân hủy các chất 

hữu cơ và giảm nồng độ nitơ, photpho. Điều này rất quan trọng trong việc cải thiện 

chất lượng nước thải trước khi thải ra môi trường. Hệ thống SBR hoạt động theo quy 

trình tuần hoàn với các bước: làm đầy, sục khí, lắng, rút nước và nghỉ. Quy trình này 

giúp tối ưu hóa việc xử lý và dễ dàng điều chỉnh theo lưu lượng và nồng độ ô nhiễm 

của nước thải. 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải của Cơ sở được thể hiện như sau: 
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Hình 3. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải của Cơ sở 

Thuyết minh quy trình: 

(1) Mương thu gom nước thải 

Nước thải của cơ sở sau khi đưa về mương thu gom nước thải sẽ được tách rác 

(vỏ cà phê quả tươi) bằng các song chắn rác thô trước khi đưa về bể lắng cặn tách 

váng. Lượng rác thô sau tách sẽ được công nhân hàng ngày thu gom đổ đúng nơi quy 

định. 

(2) Bể lắng cặn tách váng 

Nước thải sau khi được tách rác thô sẽ còn một số ít cặn bẩn trôi theo dòng nước 

qua bể lắng cặn tách váng sẽ được tiếp tục tách rác tinh (vỏ cà phê vụn) còn sót lại 

bằng các giỏ lưới chắn rác tinh. Ngoài ra ở bể này có lắp các ống tự chảy lắng cặn 

tách váng nhằm lắng cát, đất bùn, cặn bã có tỷ trọng nặng và tách được tuyệt đối 

lượng cặn/bã vỏ cà phê còn sót lại có tỷ trọng nhẹ trôi theo dòng nước trước khi vể 

các công trình xử lý phía sau, hạn chế tối đa khả năng gây ảnh hưởng đến đường ống 

và thiết bị hệ thống xử lý nước thải phía sau.  

(3) Hầm Biogas và điều tiết, ứng phó sự cố:  
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Nước thải sau khi qua bể lắng cặn tách váng sẽ được đưa về  Hầm Biogas lót, 

phủ kín bằng bạt HDPE bằng đường ống dẫn nước thải uPVC 200. Hầm biogas là 

nơi chứa đựng chất thải của bã vỏ cà phê sau khi tách vẫn còn chứa hàm lượng các 

chất ô nhiễm khá cao… Do đó, trong hầm biogas này xảy ra các hiện tượng phân hủy 

chất thải hữu cơ dưới tác động của các vi sinh vật trong môi trường hiếm khí sẽ bị 

phân huỷ thành các chất hoà tan và chất khí. Sản phẩm của quá trình phân hủy bao 

gồm hỗn hợp khí CH₄, CO₂, H₂S, H₂O… Cơ chế phân hủy gồm các giai đoạn sau: 

- Giai đoạn phân giải các chất hữu cơ (thủy phân): Rất nhiều chất thải hữu cơ 

chứa các polymer hữu cơ như protein, polysaccharide, chất béo, lignin… được phân 

hủy bởi các enzyme ngoại bào của vi khuẩn, tạo ra những chất có phân tử lượng nhỏ 

hơn và có khả năng tan trong nước, những chất này được các vi khuẩn sinh axit hấp 

thụ. 

- Giai đoạn axit: Sau khi các monomer được tạo thành từ quá trình phân giải 

chui được vào tế bào vi khuẩn, bắt đầu chuyển hóa thành axit. Các quá trình chuyển 

hóa này được thực hiện bởi các vi khuẩn Acetogenic và sản phẩm được tạo thành 

nhất là axit béo bay hơi. Các axit béo bay hơi sẽ chuyển hóa thành acetate và từ 

acetate sẽ chuyển hóa tiếp thành CO₂ và H₂O. Ngoài acetate ra, trong tế bào vi khuẩn 

còn tích lũy CO₂, H₂, etanol và methanol. 

- Giai đoạn tạo thành khí CH₄: Giai đoạn này được tạo thành bởi nhóm vi khuẩn 

Methanogens. Quá trình lên men qua hai con đường: 

Chất hữu cơ → CO₂ + H₂ + Acetate (1) 

Chất hữu cơ  → Propionate + Butyrate + Mêtan (2) 

   - Theo con đường (1), các loài vi khuẩn Acetoclastic sử dụng trực tiếp Acetate 

để tạo thành CH₄. 

CH3COO- + H₂O → CH₄ + Năng lượng 

4H₂ + H+ → CH₄ + H₂O + Năng lượng 

Qua nhiều quá trình phản ứng, phần lớn các chất khí được chuyển hoá thành 

metan và khí cacbonic hay còn gọi là khí gas. Một phần nhỏ các nguyên tố khác như 

nitơ (N), phốt pho (P),… cũng bị thất thoát qua quá trình phân huỷ từ hầm biogas, 

với lượng khí này có thể được tái sử dụng cho việc đun nấu thức ăn sinh hoạt cho 

công nhân… 

Ngoài ra, ở đây còn có một giếng thu (gồm 2 bơm chìm) và hệ đường ống thu 

bùn đáy hầm biogas để bơm tuần hoàn đảo trộn, phân phối lượng bùn sinh học hiếm 

khí về 4 góc hầm để tăng hiệu suất xử lý của hầm biogas và đồng thời khi lượng bùn 

hiếm khí của hầm biogas dư thì sẽ được bơm về ngăn tiếp nhận để tiến hành đưa vào 

ép chung với máy tách phân.  

Thời gian lưu ở hầm Biogas là 768h (dung tích hữu dụng: ~ 5.000 m3) ~ 60 

ngày. 

Tại giếng thu bùn có lắp đặt 02 bơm chìm chạy luân phiên (theo Timer cài đặt 

sẵn) và có phao điện ngắt tự động khi giếng cạn nước. 
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(4) Giếng bơm điều hòa:  

Sau khi nước thải qua hầm biogas (hoặc được bơm từ hồ điều tiết và ứng phó 

sự cố) sẽ được đưa qua giếng bơm điều hòa. Tại giếng này sẽ tập trung nguồn nước 

thải của cơ sở thành một nguồn duy nhất sau khi xử lý sơ bộ qua các công trình phía 

trước. Do tính chất nguồn phát sinh của nước thải thay đổi theo từng thời điểm hoạt 

động nên giếng này còn có chức năng điều hòa ổn định lưu lượng, nồng độ ô nhiễm, 

dòng chảy và điều chỉnh pH (bằng cách châm hoá chất bazơ thông bộ venturi hút 

hoá chất từ bồn chứa hoá chất) nhằm tránh sốc tải trọng xử lý vi sinh của hệ thống 

phía sau. 

Thời gian lưu nước của giếng này có thể dao động từ 1h - 2h. 

Tại giếng này có lắp đặt 02 bơm chìm chạy cùng lúc (theo Timer cài đặt sẵn) 

để bơm nước thải qua bể sinh học công nghệ SBR và 01 bồn chứa hoá chất có tích 

hợp bộ venturi hút định lượng hoá chất điều chỉnh pH. 

(5) Bể sinh học SBR - Sequencing Batch Reactor:  

a. Nguyên tắc hoạt động của SBR 

Công nghệ SBR là một dạng cải tiến của bể bùn hoạt tính, khác với các công 

trình bể bùn hoạt tính khác, SBR kết hợp cả các giai đoạn và quá trình xử lý trong 

một bể trong khi đó các công trình kia thì sử dụng nhiều bể. Chu kỳ vận hành của bể 

SBR gồm có 5 pha cơ bản: pha làm đầy - pha phản ứng - pha lắng - pha xả nước - 

pha chờ (có thể bỏ qua pha này). 

- Pha làm đầy: Trong pha này, nước thải sẽ được nạp đầy bể, nước thải vào 

sẽ mang theo một hàm lượng thức ăn cho các vi khuẩn trong bùn hoạt tính, tạo ra 

một môi trường cho phản ứng sinh hóa xảy ra. Đưa nước thải vào bể có thể vận hành 

ở 3 chế độ: làm đầy tĩnh, làm đầy khuấy trộn, làm đầy sục khí. 

+ Làm đầy tĩnh: Nước thải đưa vào bể ở trạng thái tĩnh, nghĩa là không cung 

cấp thiết bị khuấy trộn và sục khí. Trạng thái này thường áp dụng trong công trình 

không cần quá trình nitrat hóa và quá trình phản nitrat và những công trình lưu lượng 

nước thải thấp để tiết kiệm năng lượng, chi phí vận hành, bảo dưỡng… 

+ Làm đầy có khuấy trộn thì giúp điều hòa nồng độ, ổn định thành phần nước 

thải, đồng thời xảy ra các quá trình oxy hóa cơ chất trong điều kiện hiếu khí và thiếu 

khí, tăng hiệu quả xử lý nitơ trong nước thải. 

+ Làm đầy có thổi khí nhằm duy trì vùng hiếu khí trong bể. Tạo điều kiện cho 

vi sinh vật sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ, trong bể xảy ra quá trình oxy hóa các 

hợp chất hữu cơ, loại bỏ một phần COD/BOD trong nước thải. Tạo điều kiện cho 

quá trình nitrat hóa xảy ra. 

  - Pha phản ứng: Sau khi cho nước vào bể, hệ thống bơm nước thải vào sẽ 

ngừng hoạt động, thay vào đó hệ thống sục khí sẽ được khởi động để tiến hành quá 

trình nitrit hóa, nitrat hóa và phân giải các hợp chất hữu cơ. Do trong pha này, không 

có nước thải vào trong bể vì vậy thề tích nước thải và tải trọng hữu cơ không được 

bổ sung, quá trình sục khí được duy trình, các vi sinh vật hiếu khí sẽ oxi hóa các hợp 

chất hữu cơ để sinh trưởng và phát triển. Vì vậy các hợp chất hữu cơ sẽ được loại bỏ. 
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Trong pha này còn xảy ra quá trình nitrat hóa, ammoniac có trong nước thải sẽ được 

chuyển hóa thành nitrit và nitrat. 

- Pha lắng: các thiết bị sục khí ngừng hoạt động, quá trình lắng diễn ra trong 

môi tường tĩnh hoàn toàn, thời gian lắng thường nhỏ hơn 2 giờ. Trong pha này, các 

bông bùn đã được hình thành sẽ được lắng xuống đáy bể, đồng thời xảy ra quá trình 

phản nitrat, nitrat và nitrit được tạo ra ở pha trên sẽ bị khử thành nitơ. 

- Pha xả nước: nước đã lắng sẽ được hệ thống thu nước tháo ra đến công trình 

tiếp theo, đồng thời trong quá trình này bùn cũng được tháo ra. 

- Pha chờ: thời gian chờ nạp mẻ tiếp theo (có thể bỏ qua pha này). 

b. Quá trình xử lý trong pha hiếu khí: 

- Cơ chế của quá trình khử BOD: 

CxHyOz + 







−+

24

zy
x O₂ → xCO₂ + 

2

y
H₂O 

- Tổng hợp sinh khối tế bào: 

nCxHyOz + nNH3 + n 







−−+ 5

24
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x O2

 →  (C5H7NO2)n + n(x-5)CO₂ + 
( )

2
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- Tự oxy hóa vật liệu tế bào (phân hủy nội bào): 

(C5H7NO2)n + 5nO₂ → 5nCO₂ + 2nH₂O + nNH3 

- Quá trình nitrit hóa: 

2NH3 + 3O2
 → 2NO2

- + 2H+ + 2H₂O (vi khuẩn Nitrosomonas) 

2NO2
2- + O2

 → 2NO3
- (vi khuẩn Nitrobacter) 

Sau khoảng thời gian chạy xác định, máy thổi khí ngừng hoạt động, quá trình 

lắng diễn ra trong môi tường tĩnh hoàn toàn, thời gian lắng thường nhỏ hơn 2 giờ. 

Các bông bùn đã được hình thành sẽ được lắng xuống đáy bể, đồng thời xảy ra quá 

trình phản ứng nitrat, nitrat và nitrit được tạo ra ở pha trên sẽ bị khử thành nitơ. 

- Quá trình xử lý trong pha thiếu khí (ngưng cấp khí): 

Khi ngưng cấp khí cho ngăn SBR thì vi sinh vật diễn ra quá trình thiếu khí sẽ 

khử Nitrat vừa được tạo ra từ quá trình Nitrat hóa trong pha xử lý hiếu khí. 

NO3
- → ½ N2  + 3/2 O2 (vi khuẩn Denitrobacter) 

c. Thời gian lưu nước: 6 - 8 - 12 h/mẻ (tùy theo lưu lượng nước và số lượng 

chu kỳ hoạt động mẻ/ngày). 

d. Thiết bị: tại bể này có lắp đặt các thiết bị chính, gồm: Phao điện để ngắt 

mạch chống tràn cho 02 bơm điều hòa; 02 Máy thổi khí (chạy luân phiên và dừng 

hoạt động theo chế độ Timer) để cấp dưỡng khí cho vi sinh thông qua 64 đĩa phân 

phối khí bọt mịn; 02 Máy bơm chìm (chạy theo chế độ Timer) để tháo nước sạch sau 

xử lý của pha lắng và có phao điện ngắt tự động khi nước trong bể cạn đến mức bùn 

an toàn ~ ½ thể tích bể này; 01 Máy bơm chìm (chạy theo chế độ Timer) và 01 phít 
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khí (chạy theo máy thổi khí) để tuần hoàn bùn vi sinh từ điểm cuối bể về điểm đầu 

bể. 

(6) Bể phản ứng hoá lý: 

Nước thải sau khi được xử lý tại bể sinh học SBR được bơm qua mương phản 

ứng hoá lý bậc 2. Tại bể này, nước thải được lần lượt cho phản ứng với hóa chất PAC 

keo tụ và hóa chất Polymer trợ keo tụ tạo bông với nồng độ và liều lượng thích hợp, 

nhằm làm mất tính ổn định của các hạt keo trong nước thải. Sau đó, chúng sẽ kết 

cụm lại và hình thành các bông cặn lớn. Việc hình thành các bông cặn lớn sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi cho quá trình lắng tại bể lắng hoá lý phía sau để thực hiện việc tách 

các bông cặn khỏi nước thải tại bể lắng được thực hiện thông qua sự khác nhau về tỉ 

trọng.  

Quá trình keo tụ tạo bông: Khi chất keo tụ cho vào nước và nước thải, các hạt 

keo trong nước bị mất tính ổn định, tương tác với nhau, kết cụm lại hình thành các 

bông cặn lớn, dễ lắng. Quá trình mất tính ổn định của hạt keo là quá trình lý hóa phức 

tạp, có thể giải thích dựa trên các cơ chế sau: 

- Giảm điện thế Zeta tới giá trị mà tại đó dưới tác dụng của lực hấp dẫn Vander 

Waals cùng với năng lượng khuấy trộn cung cấp thêm, các hạt keo trung hòa điện 

kết cụm và tạo thành bông cặn. 

- Các hạt kết cụm do sự hình thành cầu nối giữa các nhóm hoạt tính trên hạt 

keo. 

- Các bông cặn hình thành khi lắng xuống sẽ bắt giữ các hạt keo trên quỹ đạo 

lắng xuống.  

 Bể phản ứng này giúp loại bỏ phần lớn chất rắn lơ lửng (TSS), BOD5, COD, 

một phần chất dinh dưỡng (Ni-tơ và Phốt-pho), kim loại nặng và vi sinh vật, xử lý 

được các chất ô nhiễm dạng keo kích thước nhỏ... Công nghệ xử lý hoá lý bậc 2 này 

thường được áp dụng sau khi xử lý công nghệ sinh học rất hiệu quả để khử màu, 

giảm hàm lượng cặn lơ lửng, một số kim loại nặng cũng như một phần chất ô nhiễm 

hữu cơ còn sót lại trong nước thải chăn nuôi… 

Tại bể này có lắp đặt 01 Máy thổi khí nhỏ để khấy trộn cho hệ hoá chất keo tụ, 

tạo bông (bao gồm cả hoá chất tăng cường ứng phó sự cố) và khuấy trộn dòng nước 

phản ứng ứng hoá chất trong mương. Ngoài ra hoá chất keo tụ tạo bông được châm 

trên các đường ống bơm SBR thông qua 02 bồn chứa hoá chất có tích hợp bộ bơm 

hút định lượng hoá chất. 

(7) Bể lắng hoá lý: 

Nước thải sau khi phản ứng hóa chất keo tụ - tạo bông tại mương phản ứng bậc 

2 sẽ được dẫn về bể lắng hoá lý thông qua 02 ống trợ lắng trung tâm. Ở đây lượng 

bông bùn hoá lý sẽ được lắng xuống phần dưới đáy theo nguyên lý lắng trọng lực 

nhằm tách riêng phần nước và phần bùn ra khỏi nhau.  

Nước thải sau khi tách lắng sẽ được chảy tràn qua mặt nhờ hệ thống máng răng 

cưa chắn bùn trước khi chảy tràn đưa về hố ga lấy mẫu đầu ra. Phần bùn hoá lý lắng 

ở dưới đấy bể được thu gom và bơm đưa về sân phơi bùn nhằm để phơi khô, giảm tỷ 
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trọng lượng bùn này trước khi đưa đi xử lý chất thải rắn theo quy định. 

Tại bể này có lắp đặt 02 bơm nén khí Air-lift hút bùn hoá lý để về bể chứa bùn 

hoặc sân phơi bùn... 

(8) Bể khử trùng: 

Sau khi được qua quá trình phản ứng keo tụ/tạo bông và lắng bùn tại bể lắng 

hoá lý sẽ được châm clo viên tự tan khử trùng vào đường ống dẫn sau bể lắng nhằm 

tiêu diệt vi khuẩn gây hại trong nước thải đã xử lý trước khi vào hố ga lấy mẫu. 

Chất khử trùng chứa Clo viên tự tan sẽ tác dụng với nước thải theo các phương 

trình phản ứng như sau: 

2CaCl₂O + 2H₂O → Ca(OH)₂ + 2HClO + CaCl₂ 

HClO → ClO⁻ + H+ 

HClO → HCl + O 

Oxi nguyên tử được tạo thành từ phản ứng trên sẽ tác động vào vi sinh vật theo 

con đường oxi hóa và tiêu diệt vi sinh vật, vi khuẩn gây hại trong nước thải. 

Nước sau khi được khử trùng sẽ đưa về hố ga xả thải. Tại đây sẽ chứa nước thải 

ở cuối công đoạn xử lý nước thải chính và cũng là nơi để thực hiện các công tác lấy 

mẫu quan trắc định kỳ nhằm đảm bảo nước thải sau khi qua bể khử trùng sẽ đạt cột 

B theo QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.  

(9) Bể chứa bùn và sân phơi bùn: 

Sau khoảng thời gian hoạt động thì lượng bùn vi sinh trong bể SBR sẽ dư chiếm 

khoảng trên >= 30% ống đong bùn (lượng bùn vi sinh ổn định, đảm bảo xử lý nước 

thải đạt Quy chuẩn thường chiếm khoảng từ 15% - đến 30% ống đong) hoặc bùn vi 

sinh chết thì sẽ được bơm về bể chứa bùn hoặc sân phơi bùn và sau khi bùn được 

tách nước sẽ được định kỳ hút đem xử lý theo quy định. Nước sau khi tách bùn sẽ 

tuần hoàn trở lại bể lắng cặn tách váng để tiếp tục xử lý. 

(10) Hồ sinh học: 

Nước thải sau khi qua Bể khử trùng (đã đạt chuẩn về vi sinh và các chỉ tiêu 

hóa lý cơ bản) sẽ được dẫn tự chảy vào Hồ sinh học.  

Dưới tác động của ánh sáng mặt trời và hệ vi sinh vật tự nhiên (tảo, vi khuẩn 

hiếu khí) trong hồ, các thành phần hữu cơ còn sót lại và vi sinh vật gây hại sẽ tiếp 

tục được phân hủy và tiêu diệt. Quá trình này giúp ổn định chất lượng nước, giảm 

thiểu rủi ro sốc tải trọng ra môi trường. Vào mùa, hồ đóng vai trò là bể chứa nước 

dung tích lớn. Cơ sở sẽ đặt bơm tại đây để tận dụng nguồn nước này tưới cho cây và 

thảm thực vật trong khuôn viên, thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn, không xả thải 

ra môi trường vào mùa khô. Vào mùa mưa, khi mực nước trong hồ dâng cao đến 

ngưỡng thiết kế (do nước thải liên tục chảy vào cộng với lượng nước mưa rơi trực 

tiếp xuống mặt hồ), nước sẽ tự chảy tràn qua đường ống xả của hồ. Nước từ hồ thoát 

ra suối tự nhiên nằm giáp ranh giới phía Đông Nam của Cơ sở. 

Trong trường hợp hệ thống xử lý chính gặp sự cố, hồ sinh học với dung tích 
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lớn sẽ đóng vai trò là vùng đệm, lưu giữ nước thải để có thời gian khắc phục trước 

khi nước thoát ra khe suối, ngăn ngừa ô nhiễm trực tiếp. 

Hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở đã được đầu tư xây dựng với công suất xử 

lý là 120m³/ng.đ, tương đương 5m³/h. Thông số kỹ thuật của các hạng mục như sau: 

Bảng 9. Thông số kỹ thuật các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục 
Thể tích 

(m³) 

Chiều dài 

(m) 

Chiều 

rộng (m) 

Chiều cao 

(m) 

1 Hầm biogas 5.781,00 40,0 40,0 4,0 

2 Giếng bơm điều hoà 2,36 1,0   3,0 

3 Bể SBR 70,00 3,5 4,4 4,5 

4 Bể lắng hoá lý 60,84 3,9 3,9 4,0 

5 Bể khử trùng 4,78 1,1 2,9 1,5 

6 Bể chứa bùn 57,72 7,8 3,7 2,0 

7 Sân phơi bùn (3 sân) 30,00 6,0 5,0 1,0 

8 Hồ sinh học 650,00    

Nước thải sản xuất của Cơ sở sau khi xử lý đạt Cột B của QCVN 

40:2011/BTNMT (Kq = 0,6, Kf = 1,1) sẽ đổ ra hồ sinh học nằm trong khuôn viên Cơ 

sở để tận dụng tưới cây vào mùa khô và vào mùa mưa sẽ thoát ra suối tự nhiên nằm 

về phía Đông Nam Cơ sở.  

Để đánh giá hiệu qua xử lý của hệ thống xử lý nước thải đã được đầu tư của Cơ 

sở, Chủ cơ sở đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 

Quảng Trị lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra tại hệ thống, kết quả tại Bảng 14 cho 

thấy, hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở hoạt động rất hiệu quả và ổn định. Tất cả 

12/12 thông số ô nhiễm đều được xử lý đạt quy chuẩn cho phép. Đặc biệt, các chỉ 

tiêu ô nhiễm đặc trưng của nước thải cà phê (COD, BOD, Độ màu, TSS) đều có hiệu 

suất xử lý rất cao (từ 85% đến 99%). 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

2.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ phương tiện giao thông 

- Đảm bảo các phương tiện được bảo dưỡng thường xuyên để động cơ hoạt 

động hiệu quả, giảm thiểu khí thải độc hại. Các phương tiện vận tải khi lưu thông 

phải có giấy chứng nhận Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

- Tài xế được yêu cầu phải chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ 

và các quy định khác về an toàn giao thông.  

- Lên lịch bốc dỡ hàng hợp lý để tránh tình trạng ùn tắc, giúp các phương tiện 

không phải dừng đỗ lâu, giảm thiểu thời gian động cơ hoạt động không cần thiết. 

- Xây dựng đường nội bộ thông thoáng, sạch sẽ, tránh bụi bẩn. Bố trí khu vực 

đỗ xe và bốc dỡ hàng hợp lý, giảm thiểu quãng đường di chuyển của phương tiện 

trong khuôn viên nhà máy. Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực bốc dỡ hàng. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình sản xuất 
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- Loại bỏ các tạp chất trong cà phê quả tươi trước khi chế biến để giảm bụi và 

khí thải từ tạp chất cháy. 

- Quét dọn, lau chùi máy móc và khu vực làm việc thường xuyên để loại bỏ bụi 

bẩn. 

- Bố trí hệ thống thông gió đặt dọc theo mái nhà hoặc vách tường để dẫn gió 

vào và ra khỏi nhà xưởng.  

- Trang bị bảo hộ lao động gồm các thiết bị bảo vệ cá nhân cho người lao động 

(mũ bảo hộ, khẩu trang, găng tay, giày ủng,…) để giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp. 

- Trồng cây xanh giúp cải thiện môi trường xung quanh nhà xưởng, tạo cảnh 

quan xanh mát. Diện tích khuôn viên cây xanh là 6.853 m², chiếm tới 47,68% tổng 

diện tích Cơ sở. Cây xanh không chỉ nằm tập trung ở một góc mà được bố trí bao 

quanh toàn bộ ranh giới và các khu vực đất trống, tạo thành một vành đai xanh tự 

nhiên trong khuôn viên Cơ sở. 

2.3. Biện pháp xử lý bụi, khí thải của lò đốt cấp nhiệt 

- Để phục vụ công đoạn sấy khô cà phê bằng lò sấy trống quay, Cơ sở sử dụng 

hệ thống lò đốt cấp nhiệt (04 lò). Trong đó:  

+ Hệ thống sấy tĩnh (Sấy sàn): Sử dụng 04 sàn sấy. Nhiệt lượng được cung cấp 

từ 02 lò đốt than. Quạt hút công suất lớn sẽ hút hơi nóng trực tiếp từ lò đốt và thổi 

vào buồng khí dưới sàn, hơi nóng đi xuyên qua lớp hạt cà phê để làm khô. Đặc điểm 

phát thải: Khí thải và hơi ẩm sau khi đi qua lớp cà phê sẽ phát tán ra môi trường 

không khí xung quanh qua bề mặt thoáng của sàn sấy (nguồn phân tán, không thu 

gom thành dòng tập trung). 

+ Hệ thống sấy trống quay: Sử dụng 04 máy sấy trống quay để sấy hoàn thiện. 

Hệ thống này được cấp nhiệt bởi 02 lò đốt riêng biệt. Đặc điểm phát thải: Khí thải từ 

các lò đốt này được dẫn trong đường ống kín đi qua trống sấy, sau đó được quạt hút 

thu gom về hệ thống xử lý khí thải tập trung trước khi xả ra môi trường qua ống khói. 

- Nhiên liệu sử dụng: Than đá, củi và trấu. Quá trình đốt cháy các loại nhiên 

liệu rắn này sẽ phát sinh lượng khí thải lớn chứa các chất ô nhiễm đặc trưng bao gồm: 

Bụi (bụi thô và bụi mịn), khí SO₂, CO và NO₂. Nếu không xử lý, nồng độ các chất 

này sẽ vượt quá quy chuẩn cho phép, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường không khí 

xung quanh và sức khỏe con người. 

2.3.1. Đối với bụi, khí thải từ hệ thống sấy tĩnh (02 lò đốt than - Nguồn phân 

tán): 

Do đặc điểm công nghệ là sấy vỉ ngang, quạt thổi hơi nóng trực tiếp qua sàn 

nên khí thải phân tán trên diện rộng, không thể lắp đặt chụp hút hay đường ống thu 

gom. Cơ sở áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn và phát tán: 

- Sử dụng nhiên liệu tốt: Sử dụng than đá có nhiệt trị cao, ít lưu huỳnh, kết hợp 

củi khô để hạn chế tối đa lượng khói bụi và khí độc phát sinh từ quá trình cháy. 

- Vận hành lò đốt đúng kỹ thuật: Đảm bảo cung cấp đủ oxy cho quá trình cháy 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở: Nhà máy chế biến cà phê quả tươi tại thôn Cợp, xã 

Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị 

Chủ cơ sở: DNTN Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung  Trang 26 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị 

để hạn chế sinh ra khí CO và muội than. 

- Thông gió nhà xưởng: Thiết kế nhà xưởng cao, thoáng, có cửa chớp thông gió 

tự nhiên và quạt thông gió công nghiệp để luân chuyển không khí, tránh tích tụ khí 

thải cục bộ gây ngạt cho người lao động. 

- Bảo vệ người lao động: Trang bị đầy đủ khẩu trang lọc bụi/khí độc chuyên 

dụng cho công nhân làm việc tại khu vực lò sấy. 

2.3.2. Đối với bụi, khí thải từ hệ thống sấy trống quay (02 lò đốt - Nguồn điểm): 

Cơ sở đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý khí thải dựa trên nguyên lý kết hợp giữa 

Lọc bụi ly tâm (Cyclone) và Hấp thụ ướt (Tháp rửa khí). Đây là công nghệ phù hợp 

để xử lý triệt để cả bụi và các khí độc hại từ quá trình đốt nhiên liệu rắn. 

Quy trình xử lý đi theo các bước sau: 

 

Hình 4. Sơ đồ quy trình xử lý bụi, khí thải của Cơ sở 

Thuyết minh biện pháp xử lý: 

Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý kết hợp giữa lọc bụi ly tâm (Cyclone) 

và hấp thụ ướt (Tháp rửa), cụ thể như sau: 

- Bước 1: Thu gom khí thải: Khí thải và bụi phát sinh từ quá trình đốt tại 2 lò 

đốt của nhà máy được thu gom bằng hệ thống chụp hút và đường ống dẫn. Lực hút 

được tạo ra bởi Quạt hút ly tâm (Công suất 7,5 kW). 

- Bước 2: Xử lý bụi thô (Tại Cyclone): Dòng khí chứa bụi đi vào thiết bị 

Cyclone theo phương tiếp tuyến. Dưới tác dụng của lực ly tâm, các hạt bụi có trọng 

lượng lớn sẽ va đập vào thành thiết bị, mất động năng và rơi xuống đáy Cyclone để 

thu hồi (Bụi khô). Dòng khí sạch bụi thô sẽ đi ngược lên trên để sang giai đoạn tiếp 

theo. 

- Bước 3: Xử lý bụi tinh và khí độc (Tại Tháp rửa khí): Dòng khí tiếp tục đi vào 

tháp rửa khí (Tháp hấp thụ). Tại đây, dung dịch nước/hóa chất được Bơm tuần 

hoàn hút từ bể chứa và phun qua giàn béc phun từ trên xuống (ngược chiều dòng khí 

đi lên). 
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+ Lớp đệm/Sàn thao tác bên trong tháp giúp tăng diện tích tiếp xúc giữa khí và 

lỏng. 

+ Nước phun sẽ dập tắt các hạt bụi mịn còn sót lại và hấp thụ các khí độc hại. 

+ Bụi ướt lắng xuống đáy tháp và đi ra bể lắng để tuần hoàn tái sử dụng, định 

kỳ xả thải về hệ thống xử lý nước thải (01 lần/ngày). 

- Bước 4: Xả thải: Dòng khí sau khi qua tháp rửa đã được làm sạch, đi qua lớp 

tách ẩm (để loại bỏ hơi nước) và thoát ra ngoài môi trường qua ống khói. Chất lượng 

khí thải đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B). 

Bảng 10. Danh mục máy móc thiết bị đã lắp đặt 

TT 
Tên thiết bị / 

Hạng mục 

Thông số kỹ thuật chi 

tiết 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Xuất xứ / 

Ghi chú 

1 

HỆ THỐNG 

HÚT BỤI 

CYCLONE 

- Kích thước DxH: 750 x 

2500 mm 

- Vật liệu: Thép SS400, 

dày 3mm 

- Giá đỡ hệ thống gia 

công tại VN 

Hệ 

thống 
01 

Gia công tại 

Việt Nam 

2 
THÁP RỬA 

KHÍ 

- Kích thước DxH: 1000 

x 2500 mm 

- Vật liệu: Thép SS400, 

dày 3mm 

- Giàn béc phun, ngăn 

chứa nước tuần hoàn 

Hệ 

thống 
01 

Gia công tại 

Việt Nam 

3 

BƠM NƯỚC 

(Bơm tuần 

hoàn) 

- Model: SWO-60T 

- Công suất: 0,37 kW; 

Điện áp: 3P/380/50Hz 

- Lưu lượng: 3.6 m³/h; 

Cột áp: 9m 

- Hãng sản xuất: APP 

Bộ 01 Đài Loan 

4 
QUẠT HÚT 

LY TÂM 

- Model: CPL-8-5.5D 

- Công suất: 7,5 kW; 

Điện áp: 3P/380/50Hz 

- Lưu lượng: 7600 - 9300 

m³/h 

- Áp suất: 2300 - 2000 Pa 

- Động cơ: Elektrim 

(Singapore) 

- Giảm chấn cao su, mái 

che động cơ 

Cái 01 

Hãng SX: 

Phương Linh 

(Việt Nam) 

5 
TỦ ĐIỆN 

ĐIỀU KHIỂN 

- Bao gồm dây điện thứ 

cấp đấu nối nguồn bơm, 

quạt. 

- Chủ đầu tư cấp dây điện 

nguồn đến vị trí tủ điện. 

Hệ 

thống 
01 Việt Nam 
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TT 
Tên thiết bị / 

Hạng mục 

Thông số kỹ thuật chi 

tiết 
Đơn vị 

Số 

lượng 

Xuất xứ / 

Ghi chú 

6 

HỆ THỐNG 

ĐƯỜNG ỐNG 

VÀ PHỤ KIỆN 

- Kích thước: D300 

- Vật liệu: Thép SS400 

dày 2mm 

- Bao gồm mặt bích, tăng 

đơ, cáp, phụ kiện lắp đặt. 

Hệ 

thống 
01 

Gia công tại 

Việt Nam 

7 ỐNG KHÓI 

- Đường kính: D300 

- Chiều cao: 10m 

- Vật liệu: Thép SS400, 

độ dày 3mm 

Hệ 

thống 
01 

Gia công tại 

Việt Nam 

Với hệ thống này, Cơ sở cam kết kiểm soát toàn bộ lượng bụi và khí độc phát 

sinh từ lò sấy, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí khu vực xung 

quanh nhà máy.  

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 15 CNV.  

- Thành phần chủ yếu là thực phẩm (vỏ rau, củ quả,..), thức ăn dư thừa, túi nilon, 

chai lọ, giấy lau... với khối lượng khoảng 7,5 kg/ngày.  

Lượng CTR sinh hoạt này được thu gom, phân loại, lưu trữ vào các thùng rác 

bố trí tại Nhà làm việc, Nhà xưởng. Định kỳ vận chuyển ra bãi rác tập trung của xã 

Hướng Phùng để xử lý.  

3.2. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

Ước tính khối lượng phát sinh chất thải rắn sản xuất của Cơ sở dựa trên thực tế 

trong quá tình hoạt động như sau: 

Bảng 11. Khối lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh 

TT Loại chất thải 
Khối 

lượng 

Định mức phát 

sinh 

Khối lượng phát sinh 

(tấn/năm) 

1 Vỏ quả cà phê 
2.500 

tấn/năm 

30% 750 

2 Bã cà phê sau lên men 15% 375 

3 Tạp chất, bụi, cặn bã 5% 125 

4 Bùn cặn từ hệ thống xử lý khí thải 24,3 

- Bùn khô (từ Cyclone) 90 ngày 80 kg/ngày 7,2 

- Bùn ướt (từ tháp hấp thụ) 90 ngày 90 kg/ngày 17,1 
 Tổng cộng   1.274 

 Biện pháp xử lý của các loại chất thải phát sinh được Cơ sở thực hiện như sau: 

- Đối với CTR từ hệ thống xử lý khí thải: Trong quá trình xử lý nước sẽ được 

bổ sung thường xuyên để đảm bảo hệ thống được vận hành liên tục. Đối bụi lắng và 

canxi sunfat CaSO4 (thạch cao) từ quá trình xử lý khí thải, sẽ được thu hồi tại bể lắng 
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và xử lý với chất thải rắn thông thường của Nhà máy. 

- Đối với vỏ quả cà phê: Vỏ quả cà phê giàu chất hữu cơ, có thể ủ phân bằng 

phương pháp hiếu khí hoặc kỵ khí để tạo phân bón vi sinh. Định kỳ hàng ngày, Chủ 

cơ sở thu gom và bán cho các cơ sở có nhu cầu thu mua để sản xuất phân bón hữu 

cơ. 

- Đối với bã cà phê sau lên men: Bã cà phê sau khi chế biến có thể trộn với các 

phụ gia khác làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Định kỳ hàng ngày, Chủ cơ sở thu 

gom và bán cho các hộ chăn nuôi trong vùng để làm thức ăn chăn nuôi. 

- Đối với các tạp chất không thể tái chế, Chủ cơ sở thu gom và vận chuyển đến 

bãi rác tập trung của xã Hướng Phùng để xử lý. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Qua quá trình điều tra, khảo sát thực tế cho thấy khối lượng CTNH của Cơ sở 

phát sinh như sau: 

Bảng 12. Khối lượng CTNH phát sinh thường xuyên của Cơ sở 

TT Danh mục chất thải Mã CTNH 
Trạng 

thái 

Khối lượng phát sinh 

(kg/năm) 

1 Hộp mực in thải 08 02 04 Rắn 2 

2 Ắc quy chì thải 19 06 01 Rắn 30 

3 Pin thải 19 06 02 Rắn 1 

4 
Các thiết bị, linh kiện điện tử 

thải, bóng đèn led thải 
16 01 13 Rắn 2 

5 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 10 

6 
Chất hấp thụ, giẻ lau chứa 

các thành phần nguy hại 
18 02 01 Rắn 15 

7 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn 5 

8 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng 15 01 02 Rắn 5 

9 
Thủy tinh thải nhiễm các 

thành phần nguy hại 
11 02 01 Rắn 1 

  Tổng cộng     71 

 CTNH đã được thu gom tập trung vào các thùng phuy loại 120L, có nắp đậy 

và tại các thùng chứa CTNH được dán nhãn để nhân viên thu gom biết phân loại chất 

thải, sau đó lưu vào khu vực kho. Chủ cơ sở đã hợp đồng với Công ty TNHH Thương 

mại và Xây dựng An Sinh để đưa đi xử lý theo đúng quy định (Giấy phép xử lý CTNH 

mã số QLCTNH: 1-2-3-4-5-6.089.VX). 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung trong quá trình hoạt động của 

Cơ sở, Chủ cơ sở đã áp dụng các biện pháp như sau: 

- Phân chia các khu vực sản xuất gây tiếng ồn lớn ra xa khỏi khu vực lưu trú 

của công nhân hoặc khu vực văn phòng. 
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- Bảo dưỡng máy móc thường xuyên để đảm bảo không có linh kiện lỏng lẻo 

hoặc bị hỏng, gây tiếng ồn không cần thiết. 

- Trang bị cho công nhân tai nghe chống ồn để bảo vệ sức khỏe thính giác đối 

với công nhân trực tiếp vận hành hệ thống. 

- Sử dụng các đế chống rung (vật liệu cao su) cho các máy móc lớn. Kiểm tra 

và cân chỉnh động cơ và các bộ phận quay để đảm bảo vận hành ổn định, giảm rung 

lắc. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

6.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa sự cố cháy, nổ 

Để quản lý, phòng ngừa ứng phó sự cố chảy nổ tại Cơ sở, Chủ cơ sở sẽ thực 

hiện các biện pháp như sau: 

- Thành lập đội PCCC tại chỗ, xây dựng nội quy về PCCC, trang bị các thiết bị 

PCCC. 

- Hệ thống lưới điện được đấu nối đồng nhất và an toàn về điện để tránh hiện 

tượng quá tải sinh ra cháy nổ. 

- Sử dụng hệ thống cáp điện, đường dây bằng vật liệu chống cháy. 

- Đối với hầm biogas, lớp phủ của hầm biogas được làm bằng bạt HDPE dày 

1mm (lớn hơn lớp lót đáy) chịu được áp lực rất tốt nhằm phòng ngừa khả năng nổ 

hầm biogas. Đồng thời lắp đặt các bảng, biển báo cấm lửa trong khu vực này. 

- Phối hợp với Công an PCCC để tổ chức tập huấn PCCC định kỳ hàng năm 

cho toàn bộ CBCNV tại Cơ sở. 

- Khi sự cố cháy nổ xảy ra, Chủ cơ sở thông báo kịp thời cho toàn bộ CBCNV 

làm việc tại Cơ sở biết, sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị kịp thời 

dập tắt hoặc hạn chế đến mức thấp nhất đám cháy, liên lạc với phòng cảnh sát PCCC 

và y tế để ứng cứu tại chỗ và di dời công nhân ra khỏi vùng nguy hiểm. 

6.2. Đối với sự cố tai nạn lao động 

Để phòng ngừa và giảm thiểu sự cố do tai nạn lao động có thể xảy ra đối với 

CBCNV làm việc tại Cơ sở, một số biện pháp sau sẽ được thực hiện như sau: 

- Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho toàn bộ công nhân sau khi được  tuyển 

dụng để có những phương án kịp thời ứng cứu nạn nhân khi có sự cố xảy ra; 

- Trang bị các phương tiện bảo hộ lao động cho CBCNV như khẩu trang, găng 

tay, mũ, giày...vv đồng thời giám sát, nhắc nhở công nhân phải mang theo bảo hộ lao 

động khi làm việc; 

- Khi xảy ra tai nạn lao động, tai nạn giao thông, CBCNV đã được tập huấn cần 

phải sơ cứu kịp thời cho nạn nhân sau đó liên lạc với bộ phận y tế để chuyển tới bệnh 

viện cấp cứu. 

6.3. Đối với sự cố về hệ thống xử lý nước thải  

- Thực hiện bảo trì thường xuyên cho cả hệ thống SBR và hầm biogas. Kiểm 
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tra các thiết bị như máy bơm, van, cảm biến và các bộ phận khác để phát hiện sớm 

các dấu hiệu hư hỏng. 

- Theo dõi thường xuyên các chỉ tiêu chất lượng nước đầu vào và đầu ra của hệ 

thống để kịp thời điều chỉnh quy trình xử lý nếu cần thiết 

- Đào tạo cho nhân viên vận hành về cách thức hoạt động của hệ thống cũng 

như cách nhận biết các dấu hiệu bất thường trong quá trình vận hành. 

- Khi sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống SBR hoặc hầm biogas, 

thực hiện các bước ứng phó sau: 

+ Ngừng hoạt động ngay lập tức: Khi phát hiện sự cố như rò rỉ khí hoặc tràn 

nước thải, Chủ cơ sở ngừng ngay lập tức hoạt động của hệ thống để tránh gây ô 

nhiễm môi trường. 

+ Xả khí an toàn: Nếu có rò rỉ khí từ hầm biogas, cần xả khí an toàn bằng cách 

mở van xả và đốt cháy khí ở nơi an toàn trước khi tiến hành sửa chữa. 

+ Khắc phục sự cố: Tùy thuộc vào loại sự cố mà áp dụng phương pháp khắc 

phục phù hợp. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

Ngày 29/9/2011, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 2023/QĐ-

UBND về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy 

chế biến cà phê quả tươi Thương Phú”. Các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh 

giá tác động môi trường đã được phê duyệt như sau:  

Bảng 13. Các nội dung thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt 

TT Hạng mục 
Theo Quyết định ĐTM đã 

được phê duyệt 
Hiện trạng hoạt động 

1 Diện tích 13.151 m² 14.374 m² 

2 
Công suất            

hoạt động 
10.000 tấn cà phê tươi/năm 2.500 tấn cà phê tươi/năm 

3 

Quy trình công 

nghệ xử lý nước 

thải 

- Công nghệ xử lý: Nước thải 

sản xuất → Mương dẫn, song 

chắn rác → Bể thu gom → 

Dãy bể lắng lọc → Hồ chứa, 

lắng nước thải → Bể keo tụ → 

Bể lắng 1 → Bể vi sinh bám 

dính kỵ khí → Bể vi sinh bám 

dính hiếu khí → Bể lắng 2 → 

Nguồn tiếp nhận 

- Công suất hệ thống: 

240m³/ngày. 

 - Công nghệ xử lý: Nước thải 

sản xuất → Mương thu gom 

→ Bể lắng cặn tách váng → 

Hầm biogas + điều tiết, ứng 

phó sự cố → Giếng bơm điều 

hoà → Bể sinh học SBR → Bể 

phản ứng → Bể lắng hoá lý → 

Bể khử trùng  → Hố ga xả thải 

→ Nguồn tiếp nhận 

 - Công suất hệ thống: 

120m³/ngày. 

4 
Công nghệ xử lý 

khí thải 

Không đầu tư hệ thống xử lý 

khí thải riêng biệt.  

Các biện pháp giảm thiểu chỉ 

Đầu tư hệ thống xử lý khí thải 

chuyên biệt cho 02 lò sấy 

trống quay, bao gồm: 
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TT Hạng mục 
Theo Quyết định ĐTM đã 

được phê duyệt 
Hiện trạng hoạt động 

mang tính chất phòng ngừa và 

phát tán thụ động: 

- Thông gió nhà xưởng tự 

nhiên. 

- Trồng cây xanh xung quanh. 

- Bảo dưỡng thiết bị định kỳ. 

- Phát tán qua ống khói. 

1. Cyclone: Lọc bụi thô theo 

nguyên lý ly tâm. 

2. Tháp rửa khí (Hấp thụ ướt): 

Dùng dung dịch/nước để dập 

bụi mịn và trung hòa khí độc 

(SO2, NOx). 

3. Ống khói: Cao 10m. 

Lý do điều chỉnh các nội dung như sau: 

- Đối với diện tích: Trong thửa đất cho thuê có 510m² đất thuộc hành lang lưới 

điện cao áp và 478m² đất thuộc hành lang an toàn giao thông không sử dụng được để 

xây dựng công trình. 

- Đối với công suất hoạt động: Nguyên nhân là do vùng nguyên liệu ngày càng 

thu hẹp; các cơ sở thu mua cà phê và hoạt động chế biến cà phê quả tươi trong khu 

vực tương đối nhiều, dẫn đến cận tranh nguồn cung cà phê quả tươi ngày càng lớn, 

từ đó nguồn nguyên liệu không thể đáp ứng cho công suất của Cơ sở. 

- Đối với hệ thống xử lý nước thải: Lượng nguyên liệu đầu vào giảm dẫn đến 

lượng nước tiêu thụ và lượng nước thải phát sinh giảm theo. Việc điều chỉnh giảm 

công suất hệ thống xử lý nước thải là phù hợp với thực tế phát sinh. 

+ Nước thải từ chế biến cà phê bằng phương pháp ướt có đặc điểm là hàm lượng 

chất hữu cơ cao: BOD, COD cao do chứa nhiều đường, pectin, protein từ vỏ quả cà 

phê; Độ màu và độ đục cao: Do chất tan từ vỏ quả và thịt quả; Nhiều chất rắn lơ lửng: 

Vỏ, thịt quả, cặn bã; Độ pH thấp: Do quá trình lên men tự nhiên.  

+ Quy trình công nghệ xử lý nước thải theo ĐTM có hiệu quả xử lý chất hữu 

cơ khá tốt, nhưng gặp khó khăn với nước thải có độ màu và độ đục cao. Quá trình xử 

lý kỵ khí bám dính có thể không tối ưu với nước thải có hàm lượng chất rắn lơ lửng 

cao, đặc biệt là các chất khó phân hủy sinh học.  

+ Theo đó, để khắc phục những nhược điểm nêu trên, Cơ sở đã đầu tư cải tạo 

hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ SBR. Trong đó hầm biogas xử lý kỵ khí 

hiệu quả, giảm BOD, COD, đồng thời thu hồi biogas (năng lượng). Đặc biệt phù hợp 

với nước thải có hàm lượng chất hữu cơ cao; Bể SBR là công nghệ xử lý sinh học 

tiên tiến, hiệu quả cao trong việc loại bỏ chất hữu cơ, nitơ, photpho… Có khả năng 

xử lý nước thải có độ màu và độ đục cao tốt hơn so với hệ thống kỵ khí/hiếu khí bám 

dính truyền thống; Bể phản ứng và lắng hóa lý sẽ tăng cường khả năng loại bỏ các 

chất ô nhiễm còn lại, đặc biệt là các chất khó phân hủy sinh học; Khử trùng sẽ đảm 

bảo nước thải đạt tiêu chuẩn xả thải. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

1.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Nước thải từ quá trình sinh hoạt của CBCNV làm việc tại Cơ sở. 

- Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động sản xuất. 

- Nguồn số 03: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải. 

1.2. Dòng nước thải 

- Dòng nước thải số 01 (nguồn số 01): Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể 

tự hoại ba ngăn sẽ tự thấm ra ngoài tại góc phía Tây Bắc của Cơ sở, phần bùn thải 

được hợp đồng với đơn vị chức năng tại địa phương định kỳ đưa đi xử lý. 

- Dòng nước thải số 02 (nguồn số 02, 03): Nước thải từ hoạt động sản xuất và 

nước thải từ hệ thống xử lý khí thải được thu gom, xử lý sau đó tận dụng tưới cây 

vào mùa hè và thoát ra suối tự nhiên vào mùa mưa. 

1.3. Lưu lượng xả nước thải tối đa 

- Dòng thải số 01: 1,8 m³/ng.đ.  

- Dòng thải số 02: 120 m³/ng.đ. 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

a. Nước thải sinh hoạt (dòng thải số 01) 

- Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

theo dòng nước thải:  

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 14:2008/BTNMT           

(Cột B, K = 1,2) 

1 pH - 60 

2 BOD5 (20ºC) mg/L 120 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 1.200 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/L 5 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/L 12 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 60 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/L 24 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 12 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/L 12 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/L 60 

11 Coliforms MPN/100ml 5.000 

Ghi chú:  

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 
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- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị 

tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng 

cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Giá trị hệ số K = 1,2; tương ứng với loại hình Cơ sở sản xuất dưới 500 người; 

- Áp dụng QCVN 14:2008/BTNMT cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031; Kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, Cơ sở phải đáp ứng yêu cầu quy định tại QCVN 

14:2025/BTNMT. 

b. Nước thải sản xuất (dòng thải số 02) 

- Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 

theo dòng nước thải:  

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B; kq = 0,9; kf = 1,1) 

1 pH - 5,5-9 

2 BOD5 (20ºC) mg/l 49,5 

3 COD mg/l 148,5 

4 Chất rắn lơ lửng mg/l 99 

5 Amoni (tính theo N) mg/l 9,9 

6 Tổng nitơ mg/l 39,6 

7 Tổng phốt pho (tính theo P ) mg/l 5,94 

8 Coliform MNP/100ml 5.000 

Ghi chú:  

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

thải công nghiệp. Trong đó: 

+ Cột B Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải 

công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;  

+ Hệ số Kq ứng với dung tích của nguồn tiếp nhận nước thải; Kq = 0,9 ; Khi 

nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy của sông, suối, 

khe, rạch, kênh, mương. 

+ Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf = 1,1; Tương ứng với lưu lượng nước thải 50 

< F ≤ 500 (m³/24h). 

- Áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031; Kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, Cơ sở phải đáp ứng yêu cầu quy định tại QCVN 

40:2025/BTNMT. 

1.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

a. Vị trí xả nước thải 

- Vị trí xả thải: Tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. 

+ Dòng thải số 01: Vị trí sau bể tự hoại 3 tại khu vực nhà vệ sinh của công nhân 

(theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 106°00’, múi chiếu 3°): X: 1850536m, Y: 
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565974m. 

+ Dòng thải số 02: Vị trí tại hố ga lấy mẫu sau hệ thống xử lý nước thải của Cơ 

sở (theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 106°00’, múi chiếu 3°): X: 1850421m, 

Y: 565985m. 

b. Phương thức xả thải 

- Dòng thải số 01: Nước thải sau xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn sẽ tự thấm vào 

đất. 

- Dòng nước thải số 02: Nước thải sau xử lý sẽ tự chảy vào hồ sinh học và đổ 

ra suối tự nhiên nằm về phía Đông Nam của Cơ sở. 

c. Nguồn tiếp nhận nước thải 

- Dòng thải số số 01: Nước thải phát sinh được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn bố 

trí góc phía Tây Bắc của Cơ sở, sau đó thấm vào đất trong khuôn viên Cơ sở. 

- Dòng thải số 02: Nước thải sau xử lý sẽ đổ vào hồ sinh học (nằm trong khuôn 

viên Cơ sở) tận dụng tưới cây vào mùa hè và vào mùa mưa sẽ thoát ra suối tự nhiên 

nằm về phía Đông Nam của Cơ sở. 

2. Nội dung cấp phép xả khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh 

- Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ lò đốt 1. 

- Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ lò đốt 2. 

2.2. Dòng khí thải 

- Dòng thải số 01 (nguồn số 01, 02): Bụi, khí thải phát sinh từ lò đốt 1 và 2 được 

dẫn qua hệ thống xử lý khí thải sau đó qua ống khói thoát ra môi trường. 

2.3. Lưu lượng xả khí thải tối đa 

- Dòng thải số 01: 9.300 m³/giờ. 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2009/BTNMT 

(Cột B; kp = 1; kv = 1,4) 

1 Bụi mg/Nm³ 280 

2 CO mg/Nm³ 700 

3 SO2 mg/Nm³ 1.190 

4 NOx mg/Nm³ 1.400 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Trong đó: 

+ Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối 
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đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; 

+ Hệ số lưu lượng nguồn thải Kp =1,0, tương ứng với P ≤ 20.000 m³/h. 

+ Hệ số vùng kv = 1,4, tương ứng với khu vực nông thôn miền núi. 

- Áp dụng QCVN 19:2009/BTNMT cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2031; Kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, Cơ sở phải đáp ứng yêu cầu quy định tại QCVN 

19:2024/BTNMT. 

2.5. Vị trí, phương thức xả thải 

- Vị trí xả thải: Tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị. 

+ Dòng thải số 01, 02: Tại ống khói của hệ thống xử lý khí thải (theo hệ toạ độ 

VN2000, kinh tuyến trục 106°00’, múi chiếu 3°): X: 1850485m, Y: 565971m.  

- Phương thức xả thải: Xả cưỡng bức 

+ Dòng thải số 01, 02: Qua ống khói cao 10m ra môi trường. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn, độ rung: Chủ yếu từ công đoạn sàng phân loại và xát quả cà phê. 

- Vị trí phát sinh: Khu vực nhà xưởng sản xuất (theo hệ toạ độ VN2000, kinh 

tuyến trục 106°00’, múi chiếu 3°): X: 1850487m, Y: 566005m. 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Thông số Đơn vị 
Từ 6 giờ 

đến 21 giờ 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 
Áp dụng theo quy chuẩn 

Độ ồn dBA 70 55 QCVN 26:2010/BTNMT 

Độ rung dB 70 60 QCVN 27:2010/BTNMT 

- Áp dụng QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT cho đến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2031; Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, Cơ sở phải đáp ứng 

yêu cầu quy định tại QCVN 26:2025/BTNMT và QCVN 27:2025/BTNMT. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường  

Chủ cơ sở đã hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng tài sản nhà máy từ Chủ đầu 

tư cũ vào năm 2020 trên diện tích 14.374 m². Ngay sau khi tiếp quản, Chủ cơ sở đã 

chủ động rà soát và thực hiện các thủ tục pháp lý, kế thừa các hồ sơ môi trường cũ 

(ĐTM phê duyệt năm 2011) và tiến hành lập hồ sơ đề xuất cấp Giấy phép môi trường 

(GPMT) theo quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020. 

Chủ cơ sở đã đầu tư nguồn lực lớn để cải tạo, nâng cấp và xây mới các công 

trình BVMT nhằm khắc phục các tồn tại cũ và đáp ứng tiêu chuẩn xả thải hiện hành. 

Đến thời điểm hiện tại, Doanh nghiệp đã hoàn thành việc lập Báo cáo đề xuất cấp 

Giấy phép môi trường để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Cơ sở đã hoàn thiện đầu tư và cải tạo hệ thống xử lý nước thải tập trung với 

công suất 120 m³/ngày.đêm, áp dụng công nghệ sinh học tiên tiến SBR (bể phản ứng 

theo mẻ) kết hợp với hầm Biogas và xử lý hóa lý. Quy trình công nghệ được thiết kế 

khép kín từ khâu tách rác, lắng cặn, xử lý kỵ khí/hiếu khí đến khử trùng, giúp phân 

hủy hiệu quả các chất hữu cơ cao và giảm thiểu mùi hôi đặc trưng của nước thải chế 

biến cà phê. 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo 

đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) trước khi xả vào hồ sinh học. Nguồn 

nước này được tận dụng để tưới cây trong khuôn viên vào mùa khô hoặc thoát ra suối 

tự nhiên vào mùa mưa. Riêng nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ qua bể tự hoại 

3 ngăn; toàn bộ bùn thải phát sinh được thu gom và xử lý đúng quy định. 

Bảng 14. Kết quả quan trắc chất lượng nước thải 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B; kq = 0,9; kf = 1,1) NTĐV NTĐR 

1 Nhiệt độ ºC 26,0 25,7 40 

2 pH - 7,9 7,2 5,5-9 

3 TSS mg/L 1.079 26 99 

4 Độ màu Pt/Co 418 63 150 

5 BOD5 mg/L 156 13 49,5 

6 COD mg/L 4.103 56 148,5 

7 Amoni mg/L 7,45 0,96 9,9 

8 Tổng N mg/L 63,0 7,57 39,6 

9 Tổng P mg/L 9,13 0,51 5,94 

10 Fe mg/L 1,85 0,45 4,95 

11 
Tổng dầu, 

mỡ khoáng 
mg/L 2,1 1,3 9,9 
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TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 40:2011/BTNMT 

(Cột B; kq = 0,9; kf = 1,1) NTĐV NTĐR 

12 Coliform MNP/100ml 49.960 40 5.000 

Ghi chú: 

- Ngày lấy mẫu: 27/11/2025; 

- Vị trí lấy mẫu: 

+ NTĐV: Tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở; 

+ NTĐR: Tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở. 

- QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

thải công nghiệp. Trong đó: 

+ Cột B Bảng 1 quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải 

công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;  

+ Hệ số Kq ứng với dung tích của nguồn tiếp nhận nước thải; Kq = 0,9; Khi 

nguồn tiếp nhận nước thải không có số liệu về lưu lượng dòng chảy của sông, suối, 

khe, rạch, kênh, mương; 

+ Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf = 1,1; Tương ứng với lưu lượng nước thải 50 

< F ≤ 500 (m³/24h). 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc cho thấy, nước thải sản xuất tại cơ sở đã được 

thu gom, xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B; kq = 0,9; kf = 1,1) trước khi 

thoát ra môi trường. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Để hạn chế bụi lơ lửng từ hoạt động giao thông và sản xuất, Cơ sở thực hiện 

tưới ẩm đường nội bộ, trồng và chăm sóc cây xanh quanh nhà máy, đồng thời yêu 

cầu phương tiện vận chuyển phải che chắn kỹ. Bên cạnh đó, duy trì chế độ vệ sinh 

nhà xưởng, lau chùi máy móc thường xuyên và loại bỏ tạp chất trong nguyên liệu 

trước khi chế biến để giảm tối đa nguồn phát sinh bụi. 

Cơ sở đã hoàn thiện lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò đốt cấp nhiệt (phục 

vụ sấy trống quay) sử dụng nhiên liệu than, củi và trấu. Công nghệ được áp dụng là 

quy trình xử lý liên hợp bao gồm Cyclone (lọc bụi ly tâm) để tách bụi thô, kết hợp 

với Tháp rửa khí (hấp thụ ướt bằng dung dịch CaCO3) nhằm loại bỏ triệt để bụi mịn 

và trung hòa các khí độc hại (như SO2, NOx) trước khi thải ra môi trường. 

Hệ thống vận hành khép kín giúp thu gom toàn bộ lượng khói bụi phát sinh, 

ngăn chặn việc phát tán trực tiếp ra không khí. Dòng khí sau khi qua hệ thống xử lý 

được dẫn ra ống khói cao 10m, đảm bảo các chỉ số ô nhiễm (Bụi, CO, SO2, NOx) 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B), giúp giảm thiểu 

tối đa tác động tiêu cực đến môi trường không khí xung quanh khu vực sản xuất. 
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Bảng 15. Kết quả quan trắc chất lượng khí thải 

TT Thông số Đơn vị 
Kết quả quan trắc QCVN 19:2009/BTNMT 

(Cột B; kp = 1; kv = 1,4) KTLD 

1 Bụi (PM) mg/Nm³ 169 280 

2 Lưu lượng m³/h 1.761 - 

3 SO2 mg/Nm³ <4 700 

4 NO2 mg/Nm³ 18 1.190 

5 CO mg/Nm³ 223 1.400 

Ghi chú: 

- Ngày lấy mẫu: 27/11/2025; 

- Vị trí lấy mẫu: Tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải của cơ sở; 

- QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Trong đó: 

+ Cột B quy định nồng độ C của bụi và các chất vô cơ làm cơ sở tính giá trị tối 

đa cho phép trong khí thải công nghiệp đối với Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, dịch vụ công nghiệp hoạt động kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2007; 

+ Hệ số lưu lượng nguồn thải Kp =1,0, tương ứng với P ≤ 20.000 m³/h. 

+ Hệ số vùng kv = 1,4, tương ứng với khu vực nông thôn miền núi. 

- (-): Không quy định. 

Nhận xét: Qua kết quả quan trắc cho thấy, khí thải phát sinh từ 02 lò đốt sau khi 

qua hệ thống xử lý đã đạt QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B; kp = 1; kv = 1,4) trước 

khi thoát ra môi trường 

4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất 

thải) 

Cơ sở không thực hiện dịch vụ xử lý chất thải. 

5. Kết quả nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất 

(đối với cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) 

Cơ sở không sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. 

6. Tình hình phát sinh, xử lý chất thải 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 15 cán bộ công 

nhân viên với khối lượng khoảng 7,5 kg/ngày (thành phần gồm thức ăn thừa, vỏ rau 

củ, túi nilon, giấy vụn...). Toàn bộ rác được thu gom, phân loại và lưu trữ trong các 

thùng rác bố trí tại khu vực văn phòng, nhà xưởng. Định kỳ, rác được vận chuyển 

tập kết ra bãi rác chung của xã Hướng Phùng để xử lý theo quy định của địa phương. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Tổng khối lượng phát sinh khoảng 

1.274 tấn/năm, bao gồm vỏ cà phê, bã sau lên men, tạp chất và bùn cặn từ hệ thống 

xử lý khí thải. Trong đó, vỏ cà phê và bã (chiếm tỷ trọng lớn) được tận dụng làm 
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phân bón hữu cơ hoặc thức ăn chăn nuôi; bụi và thạch cao từ xử lý khí được thu hồi 

tại bể lắng. Các tạp chất không tái chế được thu gom và vận chuyển đến bãi rác tập 

trung của xã để xử lý. 

- Chất thải nguy hại: Khối lượng phát sinh khoảng 71 kg/năm, bao gồm: hộp 

mực in, ắc quy chì, pin, bóng đèn huỳnh quang, giẻ lau dính dầu nhớt và bộ lọc dầu 

cũ. CTNH được phân loại, lưu giữ trong các thùng phuy 120L có nắp đậy, dán nhãn 

cảnh báo tại kho chứa riêng biệt. Cơ sở đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương 

mại và Xây dựng An Sinh để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định pháp 

luật. 

7. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Ngày 27/11/2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã làm việc với DNTN Thương mại 

và Dịch vụ Lệ Dung về tình hình liên quan công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt 

động của Cơ sở. Yêu cầu cơ sở như sau: 

- Chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản 

xuất, chế biến cà phê. Đến năm 2025 phải có giấy phép môi trường trước khi đi vào 

hoạt động. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản 

xuất, chế biến cà phê. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, phí của Doanh nghiệp 

trong quá trình hoạt động. 

Phản hồi của Cơ sở: Đồng ý với các nội dung trong biên bản, không có ý kiến 

gì thêm. Cam đoan chấp hành đúng các yêu cầu trong quá sản xuất, chế biến. 

Các biện pháp khắc phục, bổ sung theo yêu cầu: 

- Về yêu cầu chấp hành quy định BVMT và hoàn thiện Giấy phép môi trường 

(GPMT): Cơ sở đã bổ sung đầu tư hệ thống xử lý khí thải cho 02 lò đốt nhằm đủ điều 

kiện trình thẩm định báo cáo đề xuất cấp GPMT. 

- Về yêu cầu đảm bảo An toàn thực phẩm: Chủ cơ sở đã tuân thủ nghiêm ngặt 

các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến nông sản. Duy trì quy trình 

sản xuất sạch từ khâu rửa, tách vỏ đến sấy khô; thường xuyên vệ sinh nhà xưởng, 

máy móc; đảm bảo khu vực sản xuất tách biệt với khu vực xử lý chất thải để không 

ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm cà phê nhân. 

- Về nghĩa vụ Thuế và các khoản phí: Chủ cơ sở đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 

tài chính đối với Nhà nước. Kê khai và nộp đầy đủ, đúng hạn các loại thuế, phí liên 

quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường theo quy định hiện 

hành. 
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CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 
 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm được thực hiện dự kiến từ tháng tháng 09/2026 

đến tháng 10/2026 (tại thời điểm bắt đầu mùa vụ sản xuất). Kế hoạch dự kiến vận 

hành thử nghiệm như sau: 

Tên công trình 
Thời gian vận hành thử nghiệm Công suất 

đạt được Bắt đầu Kết thúc 

Hệ thống xử lý nước thải 
Tháng 09/2026 Tháng 10/2026 100% 

Hệ thống xử lý khí thải 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

a. Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải 

- Số lượng và vị trí quan trắc: 

+ 01 mẫu nước thải đầu vào. 

+ 03 mẫu nước thải đầu ra. 

- Tần suất quan trắc: Ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. 

- Loại mẫu: Tổ hợp. 

- Thông số quan trắc: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, 

Coliform. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B; kq = 0,9; kf = 1,1). 

b. Quan trắc đối với công trình xử lý bụi, khí thải 

- Số lượng và vị trí quan trắc: 03 mẫu bụi, khí thải đầu ra. 

- Loại mẫu: Tổ hợp 

- Thông số quan trắc: Bụi, CO, SO2, NOx. 

- Tần suất quan trắc: Ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B; kp = 1; kv = 1,4). 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng 

Trị (Số Vimcerts: 021). 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của Pháp luật  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ theo quy định 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở: Nhà máy chế biến cà phê quả tươi tại thôn Cợp, xã 

Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị 

Chủ cơ sở: DNTN Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung  Trang 42 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị 

tại Khoản 2 Điều 97 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ. 

- Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

2.2. Chương trình quan trắc chất thải tự động, liên tục chất thải 

- Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục theo 

quy định tại Khoản 2 Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 

của Chính phủ. 

- Cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc khí thải tự động, liên tục theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, 

liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của 

chủ cơ sở 

a. Quan trắc nước thải 

- Vị trí quan trắc: Tại vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/năm (tại thời điểm hoạt động sản xuất). 

- Thông số quan trắc: pH, TSS, BOD5, COD, Tổng Nitơ, Tổng Photpho, 

Coliform. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B; kq = 0,9; kf = 1,1). 

b. Quan trắc khí thải 

- Vị trí quan trắc: Tại vị trí ống khói của hệ thống xử lý khí thải.  

- Tần suất quan trắc: 01 lần/năm (tại thời điểm hoạt động sản xuất). 

- Thông số quan trắc: Bụi, CO, SO2, NOx. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 19:2009/BTNMT (Cột B; kp = 1; kv = 1,4). 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Quan trắc định kỳ: Dự kiến khoảng 30 triệu đồng/năm.



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở: Nhà máy chế biến cà phê quả tươi tại thôn Cợp, xã 

Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị 

Chủ cơ sở: DNTN Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung  Trang 43 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị 

CHƯƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 
 

 

Nhằm đảm bảo công tác BVMT trong quá trình hoạt động, Chủ cơ sở cam kết 

thực hiện như sau: 

- Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu 

tác động xấu đến môi trường nêu trong giấy phép môi trường. 

- Tất cả các biện pháp BVMT sẽ thực hiện theo quy định và hoàn thành đúng 

thời gian quy định.  

- Áp dụng, chương trình quan trắc môi trường cũng như các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn về bảo vệ môi trường hiện hành. 

 

  



Báo cáo đề xuất cấp GPMT của cơ sở: Nhà máy chế biến cà phê quả tươi tại thôn Cợp, xã 

Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị 

Chủ cơ sở: DNTN Thương mại và Dịch vụ Lệ Dung  Trang 44 

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị 

PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Giấy tờ về đất đai hoặc bản sao hợp đồng thuê đất của cơ sở theo quy định của 

pháp luật. 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng 

phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Sơ đồ vị trí Cơ sở, sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường. 

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại Cơ sở. 

- Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của Cơ sở. 

 











 



 



 







UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VECT NAM 
iftic lap - Ty do - Hynh phtic 

      

S6:  4595  /QD-UBND 	Quang Tri, ngay  o3  thing 6 ncim 2020 

QUYET DINH CHU TR1UtiNG DAU Ttr 

Dieu chinh nha dau ttr quy dinh tai Giay chting nhan quyen sir dung dat, 
quyen so• hum nha va tai san khic gan lien vol dat 

Can ar Ludt Td chtiv chinh quydn dia phwang ngay 19/6/2015 ; 

Can ca. Ludt Da'u to ngay 26/11/2014; 

Can Nghi clinh so 118/2015/ND-CP ngay 12/11/2015 cua Chinh phY quy 
clinh chi ilk va hirong den thi hanh mot so clidu cita Ludt fl/du tu; 

Can ca. Thong to so 16/2015/TT-BKHDT ngay 18/11/2015 cf4a BO Ke hogch 
va Dju to quy dinh bidu mau thicc hidn thth tyc dau to va bcio ccio hoot Ong d'clu tu. 
tai Viet Nam; 

Xet Van ban cl"J nght didu chinh dir an clau to va ho sa kern theo cua Cong ty 
co pliljn Minh Khang Capital Trading Public; 

Theo cid nghi cua Sa Ke hogch va Dau tu. tai Bcio cao therm clinh so 221/BC-
SKH-DN ngay 01/6/2020 va ho sa ndp bd sung ngay 12/6/2020. 

QUYET DINH: 

Dieu I. Dieu chinh ten nha &Au ttr thcrc hien dt,r,an Cong ty co phan Minh 
Khang Capital Trading Public der" quy dinh tai Giay chimg nhan quyen six dung 
dAt, quyen sa hiru nha va tai san khac gin lien voi dAt so BI 824813; so vao s6 
cap GCN: CT 00698 ngay 23/01/2013 dm UBND tinh Quang Tri thanh: 

Nha diu ttr: CONG TY CO PHAN THVC PHAM SACH NESVIET 
Ma s6 doanh nghiep: 0106565842 
Ding 1c)', lan diu ngay 09/06/2014; ding ky thay d6i lin thin 6 ngay 

24/12/2019 do Ph6ng Dang ky kinh doanh SO Ke hoach va Diu ttr thanh ph6 Ha 
N6i cap. 

Dia chi trt,i so.  chinh: Thon LAp Thanh, xa Dong Xuan, huyen Qu6c Oai, 
Thanh ph6 Ha N6i. 

Ngtrai dyi dien theo phi)) luat cita Cong ty: 
H9 va ten: Ve6 Van Thing - 	tinh: Nam 
Sinh ngay: 20 /05/1973 	- Qu6c tich: Viet Nam. 

Cht:rc danh: Giam d6c 

Can cu.& cong dan s6: 040073000122 - Ngay cap: 26/03/2016 - Novi cap: 
Cue canh sat DKDL trit va DLQG ve dan ctr. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
23.06.2020 10:43:04 +07:00
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Nai dang ky he Wu thuang 	SC; 25 ngach 352/15 &rang Giai Phong, 
phuiyng Phuang Liet, quOn Thanh Xuan, thanh pH') Ha Nei. 

Chg a hien tai: P202 tea nha CT4A1, KKDT Bac Linh Dam, Phuang Dai 
Kim, quan Hoang Mai, thanh ph6 Ha Nei. 

Dien thoai: 0973 884 333 Email: thangnasan@gmail.com  
,Dieu 2. Quyet dinh nayla met tai lieu khOng tach 	Gidy chimg nhan 

quyen sir dung dat, quyen sa him nha a va tai san khac On lien vai dat so: BI 
824813; s6 vao so cap GCN: CT 00698 ngay 23/01/2013 dm UBND tinh 
Quang Tri. 

Dieu 3. Cong ty Co phAn thuc phAm sach NESVIET c6 trach nhiem to chut 
dux hien du an dung muc tieu, quy mo da duqc cap phep. Tuan thu cac quy dinh 
cua Phap luat hien hanh: Ludt Dau tu, Ludt Bao ve flied truang, Ludt Dat dai, Ludt 
Xay dung va cac van ban phap luat khac c6 lien quan. 

Dieu 4. Quyet dinh nay c6 hieu luc ke tir ngay ky va dugc lap thanh 03 (ba) 
ban g6c; 01 (met) ban cap cho Cong ty Co phAn Thuc phAm sach Nesviet; 01 
(met) ban giri So. Ke hoach va Dau tu Quang Tri va 01(met) ban kru tai UBND 
tinh Quang 

Noi 
- Nhu Dieu 4; 
- Chia tich, cac PCT UBND tinh 
- Cac So: TN&MT, Xay dung 
NN&PTNT, Tai chinh, Citing 
Thucmg; 

- UBND huy@l Huong HOa; 
- CVP, PVP Nguyen ant; 
- Luu: VT, NNp. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PH6 CHU TICH 

Truydn 
mgng 

Ha SST Deng 



UiL7  BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TINH QUANG TRI 	 DOc lap - Tv do - 1-1#nh phfic 

IQD-UBND 	Quang Tri, ngelyA9thang  8  nam 2020 

QUYET DINH 
thu hoi dAt de cho Cong ty CO phan thvc phim sack NesViet 

thue dAt tiep tuc thvc hi§n dkr an: Nha may the bien ca phe 

LA( BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can cu Ludt To char chinh quyin clia phuong ngay 19/6/2015; 
Can ca. Ludt flat dai ngay 29 thong 11 nam 2013; 
Can ca. Nghi dinh so 43/2014/ND-CP ngay 15 thong 5 nam 2014 clia Chinh 

phzi quy clinh chi tiet thi hanh mat so dieu czia Ludt flat dai; Nghi dinh so 
01/2017/ND-CP ngay 06 thong 01 nam 2017 ciia Chinh phu situ cloi, ba sung mat 
so Nghi dinh quy clinh chi tiet thi hanh Luat Dat dai; 

Can ca. Thong to so 30/2014/T7'-BT7VMT ngay 02 thcing 6 nam 2014 dia Bo 
&yang BO Tai nguyen va Moi truemg quy clinh ve ho sa giao clot, cho thug cicit, 
chuyen mac dich sir dung clot, thu hoi &it; 

Xet hj sa xin thug cljt cua Cong ty Co phan that pham sach NesViet va cle 
nghi cua Gicim doc SO. Tai nguyen va MOi truemg tai Ta trinh so 2490/1Tr-
STNMT ngay 12 dicing 8 nam 2020. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Thu h6i 14.374m2  (fat (theo din tich do dac thvc te) cua Cong ty Co 
phan Minh Khang Capital Trading Public (da (kw UBND tinh thug dat va cap 
giay chimg quyen sir dung dat, quyen soy hire nha a va tai san khac gan lien vai 
dat so BI 824813 vai din tich la 13.142m2), thuOc thira so 181 - to ban d6 so dia 
chinh so 41 dm xa Huang Phimg, huy8ri Huang H6a. 

14/ do thu h6i: Cong ty Co phan Minh Khang Capital Trading Public da 
chuyen nhugng tai sin gan lien v&i dat thue cho Cong ty CO phan thvc pham sach 
NesViet. 

Vi tri, rank 	khu dat thu hoi ducic xic dinh theo ban do thira (tat, tS,  
1/1.000 do Van phong Dan ky dat dai tinh Quang Tri lap ngay 10/8/2020, &pc Soy 
Tai nguyen va IA& truang xac nhan ngay 12/8/2020. 

Dieu 2. Cho Cong ty CO phan thvc pham sach NesViet thue 14.374m2  dat 
(ducfc thu hoi tai Dieu 1 cua Quyet dinh nay), thuOc thira so 181 - to ban do so dia 
chinh so 41 dm xa Huang Phimg, huy'8n Huang H6a de tiep tic thvc hi8n dir 
Nha may che Wen ca phe. 

- Thai han thue dat: D8n ngay 16 thong 5 nam 2055. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
19.08.2020 14:42:34 +07:00



TM. LA" BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH it 

Ha SS/ Ding 

- Hinh thirc thue det: Nha ntrac cho thue dat tra tin hang narn. 

- Vi tri, rash gioi khu dat thue dat duvc xac dinh theo ban do thira dat, tj, 1 
1/1.000 do Van phong Dang lcS,  dat dai tinh Quang Tri lap ngay 10/8/2020, duqc Set 
Tai nguyen va Moi truong xac nhan ngay 12/8/2020. 

* Trong thira det thue c6 510m2  dat thuc hanh lang luai din cao dp va 478m2  
dat thu8chanh lang an toan giao thong, Cong ty Co phan thuc pharn sach NesViet 
sir dung dat phai tuan thit cac quy dinh ve hanh lang luoi di8n va khong dugc xay 
dung cong trinh trong pham vi hanh lang an toan giao thong. 

Dieu 3. Giao nhi8rn vu cho cac don vi c6 lien quan chit' trach nhr8rn to chirc 
thuc hi8n cac cong vi8c sau day: 

1. Sa Tai nguyen va Moi twang: 

- Thong bao cho Cong ty Co phan thuc pham sach NesViet n8p phi, 18 phi 
theo quy dinh; 

- 1($r h9p diing thue det vai Cong ty Co phan thuc pham sach NesViet; 

- Trong tiled han khong qua 10 ngay lam vi8c k8 tir ngay co Quyk dinh cho 
thue dat, to chirc ban giao tr8n thuc dia cho C6ng ty Co phan thuc pham sach 
NesViet sir dung. 

2. Van phong Dang 14 ,det dai tinh thuc hi8n vi8c chinh 11 h8 soy dia chinh 
theo quy dinh; thu hal Lai  giay chimg than quy8rt sir dung det,,quy8n sa hint nha 
a va tai san khac gen ilk' voi det so BI 824813 (ban goc) da cap cho COng ty Co 
phan Minh Khang Capital Trading Public va chuyen thong tin sang ca quan Thue 
de xac dinh nghla vu tai chinh theo quy dinh dm phap luat. 

3. Van phong UBND tinh chlu trach nhi8'm dua Quyk dinh nay len Trang 
thong tin din tir tinh. 

Dieu 4. Quyk dinh nay c6 hi8u luc k8 tir ngay 14. 

Chanh Van phong UBND tinh, Giam d6c So,  Tai nguyen va Moi tyuang, 
Cuc twang Cpc thue tinh, Chi' tich UBND huy8n Huang H6a, Giam doc Van 
phong Dang 14 dat dai tinh, Chu tich UBND xa Huang Phimg, Giam d6c Cong 
ty Co phan thuc pham sach NesViet, Giam d6c Cong ty Co phan Minh Khang 
Capital Trading Public va Thu truong cac don vi c6 lien quan chiu trach nhr8m 
thi hanh Quyet dinh nay./.  tiK 
Noi nh(in: 
- Nhtr Ditu 4; 
- Trung tam tin hgc tinh; 
- Ltru VT, TN. 















UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TR! 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

      

      

S&  34i,t3  /QD-UBND Quthng Tr, ngày  02  tháng,i~J nãm 2020 

QUYET IMNH 
V vic thu hôi dt d cho Doanh nghip Tu nhân Thirong mi và Dlch  vi 

L Dung thuê dt tip tjc thirc hin diy an: Nhã may ch bin cà phê 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRI 

Can ci Lut T cInc chInh quyn dja phtrong ngày 19/6/2015, 
Can ctLut Dat dai ngày 29 tháng 11 nám 2013; 

Can ct' Nghj d/nli s 43/2014/ND-C? ngày 15 tháng 5 nám 2014 cüa C'hInh 
phü quy cl/nh chi tiét dii hành môt so a'iêu cüa Luát Dat clai; Nghj cl/nh sO 
01/2017/ND-CF ngày 06 tháng 01 nám 2017 cüa ChInh phz sz'a dôi, bO sung 
môt so Ngh/ cl/nh quy cl/nh chi tiêt thi hành Lut Dat dai; 

Can th Thông tit sd 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 nãm 2014 cüa B 
trithng Bç3 Tài nguyen vâ MOi trir&ng quy cl/nh ye hO sd giao dat, cho thuê dat, 
chuyên myc dIch sz dyng dat, thu hOi dat; 

Xt ha sa xin thuê dá't czaDoanh nghip Tu' nhán Thu'crng mgi và Djch vy L 
Dung và dê nghj cza Giám dOe SO' Tài nguyen và MOi tru'&ng tgi TO' trInh sO 
3360/TTr-STNMTngày 22 thcIng 10 nám 2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Thu hi 14.374m2  dt cüa Cong ty C phn thirc phm NesViet 
(dtxqc UBND tinh cho thuê dat theo Quyêt djnh sO 236 1/QD-UBND ngây 
19/8/2020 và cap giây chüng quyên sà ding dat, quyên sâ hüu nba và tãi san 
khác gàn lien vOi dat so CT 991604 ngày 01/9/2020); thuc thcra so 181 - t?i ban 
do so dja chinh so 41 cüa xã Hng Phüng, huyn Huóng Hóa. 

- L2 do thu hi: Cong ty C phn thrc phrn NesViet dâ chuyn nhugng tài 
san gän lien vi dat thuê cho Doanh nghip Tu nhân Thuang mai  và Djch vii L 
Dung. 

- V trI, ranh giâi khu dt thu hi dirçc xác djnh theo ban d thCra dat, t' l 
1/1.000 do Cong ty TNHH MTV Tu van do dtc bàn do Tiên Phát 1p ngày 
09/10/2020, duçic S& Tài nguyen và MOi tru&ng xác nhn ngày 22/10/2020. 

Diu 2;  Cho Doanh nghip Tix nhân Thuong rnti và Djch vii L Dung thuê 
14.374m2  dât(duoc thu hOi tai Diêu 1 cüa Quyêt djnh nay), thuc thira sO 181, t 
ban do sO dja chInh so 41 cüa xã Hix&ng Phüng, huyn Hung Hóa dé tiêp tiic 
thirc hin dir an: Nhà may chê biên cà phê. 

- Thii hn thuê dat: Den ngày 16 tháng 5 näm 2055. 

- HInh thrc thuê dt: Nhà nwc cho thuê dt trá tin hang 11am. 

Ủy ban Nhân dân tỉnh
Tỉnh Quảng Trị
02/11/2020 13:57:39



TM. uc' BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

PHO CHU TICH 

- Vi trI, ranh giói khu dt thuê dt duçc xác djnh theo bàn d thira dt, t 1 
1/1.000 do Cong ty TNHIH MTV Tr van do dc bàn do Tiên Phát Ip  ngày 
09/10/2020, dtxac S Tài nguyen và Môi tmYng xác nhn ngày 22/10/2020. 

* Trong thCra dt thuê có 51 0m2  dt nm trong hành lang hthi din cao áp Va 
478m2  dat nãm trong hành lang an toãn giao thông, Doanh nghip Ttr nhân 
Thi.rang mai và Djch vii L Dung sir dirng dat phãi tuân thU các quy dnh ye hãnh 
lang hthi din và không duac xay drng cong trmnh trong phm vj hành lang an 
toàn giao thông. 

Diu 3. Giao nhini vi cho các dan vj có lien quan chju trách nhim th 
chirc thirc hin các cong vic sau dày: 

1. Sâ Tài nguyen và Môi truè'ng: 

- K hcrp dông thuê dat vi Doanh nghip Tu nhân Thwmg mi và Djch vi.i 
L Dung; 

- Trong thai han không qua 10 ngày lam vic k nr ngày có Quyt dlnh  cho 
thuê dat, to ch&c bàn giao trén thirc dja cho Doanh nghip Tu nhân Thuo'ng mai va 
DjchviLDungsCrdung. 

2. Van phOng Dãng k2 dt dai tinh thirc hin vic chinh 1)2 h sa dja chInh 
theo quy djnh; thu hôi lai giây chirng nhn quyên sr diing dat, quyên si hüu nhà 

và tài san khác gãn lien vâi dat so ci 991604 (bàn gôc) dã cap cho cong ty Co 
phân thijc phârn NesViet và chuyên thông tin sang ca quan Thuê dê xác djnh 
nghTa vu tài chInh theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

3. Van phông UBND tinh chju trách nhim dim Quyt djnh nay len Trang 
thông tin din tir tinh. 

Diu 4. Quyt djnh nay cO hiu 1irc k tir ngày k)2. 

Chánh Van phông IJBND tinh, Giám dc S& Tài nguyen và Môi truô'ng, 
Cue tru&ng Cuc Thuê tinh, ChU tjch UBND huyn Hi.rng Hóa, Giám dôc Van 
phông Dãng k)2 dat dai tinh, ChU tjch UBND xã Htthng PhUng, Giám dôc Cong 
ty Co phân thrc phâm sach NesViet, Giám dôc Doanh nghip Ti.r nhân Thucing 
mai và Djch vi L Dung và ThU trithng các don vj có lien quan chju trách nhim 
thi hành Quyêt djnh nay.!.  (/-. 

Noi n/tan: 
- Nhtr Diéu 4; 
- Trung tarn tin hc tinh; 
- Liru: VT, TN. 
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